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NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN  

 

I. Thông tin chung   

1. Họ và tên: Đào Thị Hương                 Mã số sinh viên: 118210152 

2. Lớp: 21QLCN1                                              Khoa: Quản lý dự án  

3. Tên đề tài: Ứng dụng phần mềm ERP hỗ trợ cho công tác lập kế hoạch sản xuất tại Công ty 

Cổ phần VAFI 

4. Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Hồng Nguyên    Học hàm/ học vị: Tiến sĩ  

II. Nhận xét, đánh giá đồ án tốt nghiệp  

1. Về tính cấp thiết, tính mới, khả năng ứng dụng của đề tài  

  ........................................................................................................................................  

  ........................................................................................................................................  

  ........................................................................................................................................  

2. Về kết quả giải quyết các nội dung nhiệm vụ yêu cầu của đồ án  

  ........................................................................................................................................  

  ........................................................................................................................................  

  ........................................................................................................................................  

3. Về hình thức, cấu trúc, bố cục của đồ án tốt nghiệp  

  ........................................................................................................................................  

  ........................................................................................................................................  

  ........................................................................................................................................  

4. Đề tài có giá trị khoa học/ có bài báo/ giải quyết vấn đề đặt ra của doanh nghiệp hoặc 

nhà trường  

  ........................................................................................................................................  

  ........................................................................................................................................  

  ........................................................................................................................................  

5. Các tồn tại, thiếu xót cần bổ sung, chỉnh sửa  

  ........................................................................................................................................  

  ........................................................................................................................................  

  ........................................................................................................................................  

 

 



 

 

 

III. Thái độ, mức độ thực hiện của sinh viên trong quá trình thực hiện đồ án  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

IV. Đánh giá đồ án tốt nghiệp  

Điểm đánh giá: ……/10  

Đề nghị:     ☐ Được bảo vệ đồ án        ☐ Bổ sung để bảo vệ      ☐ Không được bảo vệ  

 

Đà Nẵng, ngày     tháng     năm 2025 

Giáo viên hướng dẫn 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN 

 

I. Thông tin chung  

1. Họ và tên: Đào Thị Hương                                      Mã số sinh viên: 118210152  

2. Lớp: 21QLCN1                                                        Khoa: Quản lý dự án  

3. Tên đề tài: Ứng dụng phần mềm ERP hỗ trợ cho công tác lập kế hoạch sản xuất tại Công ty 

Cổ phần VAFI 

4. Giáo viên phản biện:                                               Học hàm/ học vị:   

II. Nhận xét, đánh giá đồ án tốt nghiệp  

1. Về tính cấp thiết, tính mới, khả năng ứng dụng của đề tài  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

2. Về kết quả giải quyết các nội dung nhiệm vụ yêu cầu của đồ án  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

3. Về hình thức, cấu trúc, bố cục của đồ án tốt nghiệp  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

4. Đề tài có giá trị khoa học/ có bài báo/ giải quyết vấn đề đặt ra của doanh nghiệp hoặc 

nhà trường  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

5. Các tồn tại, thiếu xót cần bổ sung, chỉnh sửa  

 

TT Các tiêu chí đánh giá 
Điểm 

tối đa 

Điểm 

đánh giá 

1 
Sinh viên có phương pháp nghiên cứu phù hợp, giải 

quyết đủ nhiệm vụ đồ án được giao  
70  

1a 

Tính mới (nội dung chính của ĐATN có những phần 

mới so với các ĐATN trước đây).  

Đề tài có giá trị khoa học, công nghệ; có thể ứng dụng 

thực tiễn.  

10  



 

 

 

1b 

Kỹ năng giải quyết vấn đề; hiểu, vận dụng được kiến 

thức cơ bản, cơ sở, chuyên ngành trong vấn đề nghiên 

cứu.  

Chất lượng nội dung ĐATN (thuyết minh, bản vẽ, 

chương trình, mô hình, …)  

50  

1c 

Có kỹ năng vận dụng thành thạo phần mềm ứng dụng 

trong vấn đề nghiên cứu (thể hiện qua kết quả tính toán 

bằng phần mềm);  

Có kỹ năng sử dụng tài liệu tiếng nước ngoài liên quan 

vấn đề nghiên cứu (thể hiện qua các tài liệu tham 

khảo);  

Có kỹ năng làm việc nhóm (đánh giá đối với đề tài do 

nhóm SV thực hiện);  

10  

2 Kỹ năng viết  30  

2a 
Bố cục hợp lý, lập luận rõ ràng, chặt chẽ, lời văn súc 

tích  
20  

2b 
Thuyết minh đồ án không có lỗi chính tả, in ấn, định 

dạng  
10  

3 Tổng điểm đánh giá theo thang 100  100  

 Quy về thang 10 (lấy đến 1 số lẻ)    

  

Câu hỏi đề nghị sinh viên trả lời trong buổi bảo vệ (làm dấu chấm dòng)  

Đề nghị:     ☐ Được bảo vệ đồ án        ☐ Bổ sung để bảo vệ      ☐ Không được bảo vệ  

 

Đà Nẵng, ngày     tháng     năm 2025 

Giáo viên phản biện 

(Ký, ghi rõ họ tên)



 

 

 

TÓM TẮT 

 

Tên đề tài: Ứng dụng phần mềm ERP hỗ trợ cho công tác lập kế hoạch sản xuất tại Công 

ty Cổ phần VAFI 

Sinh viên thực hiện: Đào Thị Hương 

Số thẻ sinh viên: 118210152                  Lớp: 21QLCN1 

Đề tài "Ứng dụng phần mềm ERP hỗ trợ cho công tác lập kế hoạch sản xuất tại Công 

ty Cổ phần VAFI" tập trung nghiên cứu và đề xuất giải pháp cải thiện hiệu quả sản xuất. 

Qua quá trình thu thập và phân tích dữ liệu đã chỉ vấn đề mà Công ty Cổ phần VAFI đang 

gặp phải trong công tác lập kế hoạch sản xuất, bao gồm việc thiếu đồng bộ thông tin giữa 

các phòng ban, khó khăn trong việc phân bổ tài nguyên, cũng như hạn chế trong khả năng 

theo dõi và điều chỉnh kế hoạch theo thời gian thực. Những vấn đề này không chỉ ảnh 

hưởng đến hiệu quả sản xuất mà còn tác động tiêu cực đến khả năng cạnh tranh và phát 

triển bền vững của doanh nghiệp. Dựa trên kết quả phân tích, việc đề xuất ứng dụng hệ 

thống ERP như một giải pháp toàn diện để tối ưu hóa quy trình lập kế hoạch sản xuất. 

Nghiên cứu trình bày về cách thức triển khai hệ thống ERP, từ việc lựa chọn phần mềm 

phù hợp, thiết kế quy trình nghiệp vụ, đến kế hoạch đào tạo nhân viên và đánh giá hiệu 

quả. Kết quả nghiên cứu cho thấy việc ứng dụng ERP giúp tự động hóa các quy trình thủ 

công, tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên và cải thiện khả năng phản ứng với những thay 

đổi của thị trường. 
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i  

LỜI NÓI ĐẦU 

 

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra 

mạnh mẽ, các doanh nghiệp sản xuất phải đối mặt với những thách thức ngày càng phức 

tạp về quản lý và tối ưu hóa hoạt động sản xuất. Việc lập kế hoạch sản xuất hiệu quả không 

chỉ quyết định đến khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến 

năng suất, chất lượng sản phẩm và lợi nhuận của doanh nghiệp. Tại Việt Nam, nhiều doanh 

nghiệp vẫn đang áp dụng các phương pháp quản lý truyền thống, dẫn đến những hạn chế 

trong việc phối hợp thông tin, dự báo nhu cầu và điều phối tài nguyên sản xuất. 

Công ty Cổ phần VAFI là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, cũng 

không ngoại lệ khi gặp phải những thách thức tương tự. Việc lập kế hoạch sản xuất tại công 

ty hiện tại vẫn chủ yếu dựa vào kinh nghiệm và các công cụ đơn giản, thiếu sự đồng bộ và 

tích hợp thông tin giữa các bộ phận. Điều này không chỉ làm giảm hiệu quả hoạt động mà 

còn hạn chế khả năng phản ứng nhanh chóng trước những biến động của thị trường. Xuất 

phát từ thực tế đó, đề tài "Ứng dụng phần mềm ERP hỗ trợ cho công tác lập kế hoạch sản 

xuất tại Công ty Cổ phần VAFI" được thực hiện với mục tiêu phân tích thực trạng công tác 

lập kế hoạch sản xuất tại công ty, từ đó đề xuất giải pháp ứng dụng hệ thống ERP nhằm 

nâng cao hiệu quả quản lý và tối ưu hóa hoạt động sản xuất. ERP không chỉ tự động hóa 

quy trình mà còn tích hợp liên thông dữ liệu từ bán hàng, kho vận, mua hàng đến sản xuất, 

giúp doanh nghiệp xây dựng kế hoạch sản xuất tối ưu dựa trên năng lực thực tế, dự báo 

chính xác và quản lý nguyên vật liệu hiệu quả. 

    Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy, cô bộ môn Quản lý công nghiệp, khoa 

Quản lý dự án trường Đại học Bách khoa-Đại học Đà Nẵng đã tận tâm giảng dạy và truyền 

đạt những kiến thức, kinh nghiệm quý báu cũng như hỗ trợ và giải đáp thắc mắc cho em 

trong suốt quá trình học tập và rèn luyện tại trường. Em cũng xin chân thành cảm ơn Ban 

Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần VAFI đã tạo điều kiện thuận lợi, 

cung cấp thông tin và hỗ trợ trong quá trình thực tập tại công ty. Đặc biệt, em kính gửi lòng 

biết ơn chân thành đến giảng viên hướng dẫn – TS. Nguyễn Hồng Nguyên – người đã tận 

tình chỉ bảo, định hướng và hỗ trợ trong suốt quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp.   

Mặc dù đã nỗ lực hết mình, đồ án không thể tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong 

nhận được sự góp ý chân thành từ quý thầy cô để luận văn được hoàn thiện hơn. 

Em xin chân thành cảm ơn. 
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CAM ĐOAN 

 

Tôi tên là Đào Thị Hương, sinh viên lớp 21QLCN1 xin cam đoan: 

- Đồ án tốt nghiệp là kết quả của sự nghiên cứu học tập, kiến thức thực tế và được thực 

hiện dựa trên sự hướng dẫn của giảng viên hướng dẫn. 

- Đồ án được thực hiện hoàn toàn mới, là thành quả của bản thân, không sao chép bất cứ 

đồ án tương tự nào.  

- Mọi sự tham khảo trong đồ án được trích nguồn và nằm trong danh mục tài liệu tham 

khảo. 

- Mọi sự sao chép không hợp lệ, vi phạm quy chế nhà trường, tôi xin hoàn toàn chịu trách 

nhiệm.   

 

Sinh viên thực hiện 

 

 

 

 

                                                                                                                              Đào Thị Hương 
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KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 

 

Thời gian Nội dung thực hiện 

Tuần 1 
Gặp giáo viên hướng dẫn, thảo luận về đề tài, lên kế hoạch 

thực hiện 

Tuần 

2,3,4 

Chương 3: Giới thiệu công ty Cổ phần VAFI 

- Tổng quan về công ty 

- Thông tin về bộ lọc dầu Spinon 

- Quy trình quản lý sản xuất  

Chương 4: Phân tích thực trạng lập kế hoạch sản xuất tại 

công ty 

- Quy trình lập kế hoạch sản xuất tại công ty 

- Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác lập kế hoạch 

sản xuất 

- Phân tích thực trạng để đưa ra giải pháp 

Tuần 5 

Chương 2: Cơ sở lý thuyết 

- Tổng quan về lập kế hoạch sản xuất 

- Tìm hiểu về ERP 

Tuần 6,7 
Chương 5: Đề xuất giải pháp áp dụng ERP hỗ trợ lập kế 

hoạch sản xuất 

Tuần 8 

Chương 1: Giới thiệu đề tài 

Chương 6: Kết luận và đề xuất 

- Kết luận 

- Đề xuất hướng phát triển 

Tuần 9 Hoàn thành báo cáo, luyện tập thuyết trình 
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MỤC LỤC 
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CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 

 

 

1.1. Lý do chọn đề tài 

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp, việc lập kế hoạch sản 

xuất đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc quản lý chặt chẽ quy trình thực hiện, giải 

quyết kịp thời các vấn đề sản xuất sao cho chi phí thấp nhất, tăng hiệu quả sản xuất. Một 

bản kế hoạch sản xuất tốt sẽ giúp cho doanh nghiệp duy trì được hoạt động sản xuất ổn 

định, sử dụng hiệu quả nguồn lực, giảm thiểu chi phí , đáp ứng được các yêu cầu sản xuất 

của khách hàng và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. 

Thực trạng hoạt động sản xuất tại Công ty Cổ phần VAFI, giống như nhiều doanh 

nghiệp sản xuất khác, vẫn còn tồn tại những hạn chế đáng kể trong công tác lập kế hoạch. 

Qua quá trình tìm hiểu và thực tập tại doanh nghiệp, nhận thấy công tác lập kế hoạch sản 

xuất còn dựa vào kinh nghiệm của người lập kế hoạch, chưa có công cụ hỗ trợ cũng như 

hệ thống thông tin đồng nhất khiến việc lập kế hoạch sản xuất mất nhiều thời gian và công 

sức. Dữ liệu về đơn hàng, tình hình tồn kho nguyên vật liệu từ kho, năng lực sản xuất của 

máy móc và nhân công từ phân xưởng, hay tiến độ thực hiện từ các tổ sản xuất nằm rải rác 

và được quản lý một cách rời rạc. Điều này dẫn đến kế hoạch sản xuất thường được xây 

dựng dựa trên thông tin không đầy đủ, gây ra tình trạng thiếu hụt hoặc dư thừa nguyên vật 

liệu, thời gian chết của máy móc, chậm trễ trong giao hàng và đặc biệt là không thể phản 

ứng linh hoạt trước những thay đổi đột ngột của thị trường hay yêu cầu từ khách hàng. 

Sau khi nhận thấy được vấn đề này, em chọn đề tài: “ Ứng dụng phần mềm ERP hỗ trợ 

cho công tác lập kế hoạch sản xuất tại Công ty Cổ phần VAFI” để nghiên cứu. 

1.2. Mục tiêu của đề tài 

Mục tiêu tổng quát: Nghiên cứu và đề xuất giải pháp ứng dụng phần mềm ERP để nâng 

cao hiệu quả công tác lập kế hoạch sản xuất tại Công ty Cổ phần VAFI. 

Mục tiêu cụ thể gồm: 

- Phân tích thực trạng và chỉ rõ hạn chế trong công tác lập kế hoạch sản xuất hiện tại của 

VAFI (tập trung vào các vấn đề như: tính thủ công, thiếu đồng bộ dữ liệu, quản lý nguyên 

vật liệu kém hiệu quả). 

- Đề xuất giải pháp ứng dụng ERP (cụ thể là các module Sản xuất, Bán hàng, Mua hàng, 

Quản lý Kho) để tự động hóa quy trình, tối ưu hóa việc lập kế hoạch sản xuất dựa trên 

năng lực thực tế và dữ liệu tích hợp liên phòng ban. 

- Đánh giá tính khả thi và lợi ích của việc triển khai ERP nhằm nâng cao hiệu quả sản 

xuất, đảm bảo giao hàng đúng hạn và tăng năng lực cạnh tranh cho VAFI. 
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1.3. Phạm vi nghiên cứu 

-  Đối tượng nghiên cứu: Công ty Cổ phần VAFI 

-  Phạm vi giới hạn: Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng sản xuất bộ lọc dầu Spion và 

vấn đề về lập kế hoạch sản xuất tại công ty. 

1.4. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp thu thập dữ liệu: Thu thập, tổng hợp và phân tích các tài liệu, lý thuyết đã 

có sẵn liên quan đến đề tài. Các giáo trình, sách chuyên khảo về Quản trị sản xuất, Hệ 

thống thông tin quản lý. Các công trình nghiên cứu khoa học, luận văn, bài báo chuyên 

ngành đã được công bố về ứng dụng ERP trong lập kế hoạch sản xuất. Các tài liệu nội 

bộ của Công ty Cổ phần VAFI: báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh, sơ đồ tổ chức, 

quy trình sản xuất, quy trình lập kế hoạch hiện tại. 

- Phương pháp phân tích dữ liệu: Phân tích các dữ liệu đã thu thập để làm rõ nguyên nhân 

của các tồn tại, hạn chế. Sử dụng các công cụ như Excel để xử lý dữ liệu, trình bày kết 

quả dưới dạng bảng biểu, đồ thị để lượng hóa các vấn đề và làm cho kết quả nghiên cứu 

trở nên thuyết phục hơn. 

1.5.Ý nghĩa của đề tài  

- Đối với công ty: nghiên cứu này tạo điều kiện để giúp công ty có cái nhìn tổng thể về 

thực trạng sản xuất, nhận diện rõ những điểm yếu còn tồn tại và trên cơ sở đó, xây dựng 

các giải pháp khắc phục hiệu quả để loại bỏ lãng phí, nâng cao năng suất sản xuất. 

- Đối với sinh viên: Đề tài tạo cơ hội để sinh viên áp dụng kiến thức lý thuyết vào thực tế 

doanh nghiệp, từ đó phát triển kỹ năng phân tích, đánh giá và giải quyết vấn đề trong 

môi trường thực tế. Quá trình nghiên cứu giúp sinh viên hiểu sâu hơn về quy trình sản 

xuất, vai trò của công nghệ thông tin trong quản lý doanh nghiệp và thách thức của việc 

triển khai hệ thống ERP. Đặc biệt, việc tiếp xúc trực tiếp với doanh nghiệp giúp sinh 

viên tích lũy kinh nghiệm thực tế, nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường lao động 

và định hướng nghề nghiệp tương lai trong lĩnh vực quản lý sản xuất. 
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CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

 

Sau khi đã trình bày lý do chọn đề tài và mục tiêu nghiên cứu, chương 2 sẽ tập trung 

làm rõ các khái niệm cơ bản và nền tảng lý thuyết liên quan đến công tác lập kế hoạch 

sản xuất và hệ thống phần mềm ERP. Đồng thời, chương này trình bày phương pháp 

phân tích được sử dụng trong nghiên cứu – phương pháp AHP – để lựa chọn giải pháp 

phù hợp. Việc thiết lập cơ sở lý luận sẽ giúp định hướng và làm nền tảng cho việc phân 

tích thực trạng và đề xuất giải pháp ở các chương sau. 

2.1. Tổng quan về lập kế hoạch sản xuất 

2.1.1. Khái quát về lập kế hoạch sản xuất 

Với các doanh nghiệp sản xuất, việc lập kế hoạch sản xuất đóng vai trò quan trọng và 

là công tác cần được ưu tiên thực hiện để đạt được mục tiêu sản xuất hiệu quả. Để hoàn 

thành đơn đặt hàng của khách hàng, đối tác đúng thời hạn và giữ chân được khách hàng, 

doanh nghiệp cần phải biết mức tồn kho, tính khả dụng của dây chuyền sản xuất, lịch trình 

công việc sản xuất và thực trạng các nguồn lực khác của nhà máy. Kế hoạch sản xuất sẽ 

giúp doanh nghiệp nắm bắt được những vấn để đó. 

Kế hoạch sản xuất mô tả chi tiết cách thức sản xuất các sản phẩm/dịch vụ của doanh 

nghiệp. Trong đó nêu rõ các mục tiêu sản xuất, nguồn lực cần thiết, quy trình và lịch trình 

tổng thể. Kế hoạch này cũng vạch ra tất cả các bước hoạt động liên quan và sự phụ thuộc 

của chúng. Mục tiêu là thiết kế cách hiệu quả nhất để sản xuất và phân phối sản phẩm với 

mức chất lượng mong muốn. Một kế hoạch sản xuất được thiết kế tốt có thể giúp các công 

ty tăng sản lượng và tiết kiệm chi phí bằng cách phát triển quy trình làm việc suôn sẻ hơn 

và giảm lãng phí. 

Lập kế hoạch sản xuất là một chiến lược sản xuất vạch ra quy trình từng bước tạo ra 

sản phẩm từ khi hình thành đến khi hoàn thiện. Kế hoạch sản xuất thông báo cho nhà sản 

xuất về số lượng sản phẩm cần sản xuất và đưa ra thời hạn sản xuất. Chiến lược này giúp 

xác định nguyên liệu thô cần thiết để sản xuất sản phẩm và phân bổ nguồn lực. Lập kế 

hoạch sản xuất giúp tạo ra một bản đồ giúp các nhà quản lý phát triển lịch trình sản xuất 

sao cho phù hợp.  

Có thể hiểu, lập kế hoạch sản xuất chính là việc đưa ra các nhiệm vụ cho từng bộ phận 

trong nhà máy sản xuất. Trong bản kế hoạch này, cho thấy các mục tiêu cụ thể được đặt ra 

như: số lượng sản phẩm cần sản xuất, các nguồn lực cần thiết để đạt được mục tiêu thông 

qua bảng kế hoạch đã lập, dự báo được nhu cầu tiêu thụ và sự biến động của thị trường để 

điều chỉnh kế hoạch sản xuất cho phù hợp. 
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2.1.2. Vai trò của lập kế hoạch sản xuất 

Lập kế hoạch sản xuất giúp vạch ra tất cả các quy trình, nguồn lực và các bước liên 

quan đến sản xuất, từ dự báo nhu cầu đến xác định nguyên liệu thô, lao động và thiết bị 

cần thiết. Giúp các doanh nghiệp xây dựng lịch trình sản xuất thực tế, đảm bảo quy trình 

sản xuất diễn ra suôn sẻ, hiệu quả, đồng thời điều chỉnh các hoạt động khi có vấn đề xảy 

ra. 

Lập kế hoạch sản xuất giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí sản xuất. Một kế hoạch 

sản xuất chi tiết giúp doanh nghiệp xác định rõ nhu cầu về nguyên vật liệu, nhân lực, máy 

móc thiết bị và các nguồn lực khác cho quá trình sản xuất. Từ đó giúp tránh tình trạng thừa 

hoặc thiếu nguồn lực, giúp tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất. Kế hoạch sản 

xuất giúp doanh nghiệp dự đoán và chuẩn bị cho các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình 

sản xuất, chẳng hạn như thiếu nguyên vật liệu, sự cố máy móc,... Từ đó giảm thiểu tác động 

của rủi ro đến hoạt động sản xuất. 

Tăng cường sự phối hợp hoạt động giữa các phòng ban với nhau bởi công tác lập kế 

hoạch sản xuất cần dữ liệu từ nhiều bộ phận để có đủ thông tin và chính xác để làm cơ sở 

tạo nên một bản kế hoạch sản xuất hiệu quả. 

2.1.3. Mục tiêu của lập kế hoạch sản xuất 

Lập kế hoạch sản xuất sẽ giúp cho doanh nghiệp xác định được các công việc cần thực 

hiện, sử dụng hiệu quả nguồn lực có sẵn mang lại lợi nhuận cao với mức chi phí thấp cho 

doanh nghiệp. Mục tiêu của công tác lập kế hoạch sản xuất: 

- Biết được nguồn lực hiện có và huy động kịp thời nguồn lực như: máy móc, thiết bị, 

nhân công, nguyên vật liệu… để đáp ứng cho việc sản xuất đơn hàng. 

- Sắp xếp hợp lí để sản xuất đơn hàng gấp, đơn hàng chậm và đơn hàng thường xuyên của 

doanh nghiệp. 

- Tính toán số lượng sản phẩm cần thiết để giao hàng tránh sản xuất thừa sản phẩm gây 

tình trạng dư hàng phải tồn kho. 

- Đảm bảo được thời gian giao hàng tăng uy tín cho doanh nghiệp giúp doanh nghiệp cạnh 

tranh và mang lại nhiều lợi nhuận hơn. 

- Giúp các phòng ban có thể theo dõi được kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp, sắp xếp 

các công việc cần thực hiện, điều phối nguồn lực hợp lí tránh gây lãng phí về thời gian, 

chi phí và nhân công. 

- Giúp cho quản lí có thể theo dõi, giám sát cũng như kiểm tra tình hình đơn hàng và quá 

trình sản xuất. Từ đó kịp thời đề xuất ra giải pháp để khắc phục những khó khăn gặp 

phải trong quá trình sản xuất. 
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2.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến lập kế hoạch sản xuất  

- Năng lực tài chính: khi có những biến động xảy ra, khả năng tài chính của doanh nghiệp 

sẽ quyết định doanh nghiệp vượt qua hay bị ảnh hưởng nặng nề bởi biến động đó. Năng 

lực tài chính yếu có thể kéo theo nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất. 

- Nhu cầu của khách hàng: nhu cầu luôn biến động vì thế trong quá trình lập và thực hiện 

kế hoạch sản xuất phải không ngừng dự báo và thay đổi theo nhu cầu của khách hàng 

để gia tăng sức cạnh tranh. 

- Nguồn nhân lực: con người đóng vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất của doanh 

nghiệp. Để tiến hành lập kế hoạch sản xuất cần phải phân bố nguồn nhân lực hợp lí nhằm 

tránh lãng phí và gây trì trệ công việc, đảm bảo sản xuất đúng tiến độ. Đội ngũ công 

nhân có tay nghề cao, kinh nghiệm dày dặn cũng là lợi thế cho công ty.  

- Máy móc, thiết bị: công nghệ máy móc, thiết bị của công ty ảnh hưởng khá nhiều đến 

năng suất và chất lượng sản phẩm. Nếu một công ty có công nghệ sản xuất tiên tiến giúp 

cho doanh nghiệp tiết kiệm nguyên vật liệu và nâng cao năng suất sản xuất.  

- Quy trình quản lý: Nếu cơ cấu tổ chức và quy trình quản lý hợp lý, việc thực hiện kế 

hoạch sản xuất sẽ trở nên thuận lợi hơn. 

- Nhà cung cấp: chất lượng nguyên vật liệu đầu vào cũng như thời gian cung cấp ảnh 

hưởng rất lớn đến quá trình sản xuất của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần mở rộng mối 

quan hệ với các nhà cung cấp để luôn chủ động nguồn nguyên liệu đầu vào và không 

gây ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất. 

2.2. Tổng quan hệ thống ERP 

2.2.1. Khái niệm ERP 

Theo Davenport (1998), hệ thống ERP là phần mềm tích hợp thông tin thông suốt toàn 

doanh nghiệp, bao gồm thông tin tài chính, kế toán, nguồn nhân lực, cung ứng và khách 

hàng. Markus & Tanis (2000) định nghĩa hệ thống ERP là gói phần mềm cho phép tích hợp 

dữ liệu từ các giao dịch phát sinh và quy trình kinh doanh trong toàn tổ chức. Hệ thống 

ERP là phần mềm kết nối thông tin ở nhiều lĩnh vực trong doanh nghiệp, giúp quản lý quy 

trình kinh doanh trong toàn công ty dựa trên cơ sở dữ liệu chung và hệ thống báo cáo được 

chia sẻ. Hệ thống ERP hỗ trợ hoạt động hiệu quả quy trình kinh doanh bằng cách tích hợp 

các nhiệm vụ kinh doanh liên quan như bán hàng, tiếp thị, sản xuất, hậu cần và nhân sự 

(Monk & Wagner, 2009). 

ERP (Enterprise Resource Planning) hay hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - Là một 

hệ thống quản lý tổng thể giúp doanh nghiệp theo dõi và vận hành mọi hoạt động trên một 

nền tảng duy nhất. Lập kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp là một hệ thống doanh nghiệp đa 

chức năng được điều khiển bởi một bộ tích hợp các mô-đun phần mềm hỗ trợ các quy trình 
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kinh doanh nội bộ cơ bản của một công ty. 

Phần mềm ERP tích hợp đầy đủ các phân hệ tương ứng với từng phòng ban như mua 

hàng, sản xuất, bán hàng, tài chính, nhân sự… Nhờ đó, doanh nghiệp có thể quản lý tập 

trung và đồng bộ mọi cơ sở dữ liệu, tự động hóa nghiệp vụ, nâng cao hiệu suất và kiểm 

soát toàn diện hoạt động kinh doanh. ERP cung cấp cho công ty một cái nhìn thời gian thực 

tích hợp về các quy trình kinh doanh cốt lõi của mình, chẳng hạn như sản xuất, xử lý đơn 

đặt hàng và quản lý hàng tồn kho, được liên kết với nhau bằng phần mềm ứng dụng ERP 

và cơ sở dữ liệu chung được duy trì bởi hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu. Hệ thống ERP theo 

dõi các nguồn lực kinh doanh (chẳng hạn như tiền mặt, nguyên liệu thô và năng lực sản 

xuất) và tình trạng của các cam kết mà doanh nghiệp đưa ra (chẳng hạn như đơn đặt hàng 

của khách hàng, đơn đặt hàng và bảng lương nhân viên), bất kể bộ phận nào (sản xuất, mua 

hàng, bán hàng, kế toán,…) đã nhập dữ liệu vào hệ thống. 

2.2.2. Lợi ích của ERP  

- Chất lượng và hiệu quả: ERP tạo ra một khuôn khổ để tích hợp và cải thiện các quy 

trình kinh doanh nội bộ của công ty, dẫn đến những cải tiến đáng kể về chất lượng và 

hiệu quả của dịch vụ khách hàng, sản xuất và phân phối. 

- Chi phí giảm: Nhiều công ty báo cáo giảm đáng kể chi phí xử lý giao dịch và phần cứng, 

phần mềm và nhân viên hỗ trợ công nghệ thông tin so với các hệ thống kế thừa không 

tích hợp đã được thay thế bằng hệ thống ERP mới của họ. 

- Hỗ trợ ra quyết định: ERP cung cấp thông tin liên chức năng quan trọng về hiệu quả 

kinh doanh cho các nhà quản lý một cách nhanh chóng để cải thiện đáng kể khả năng 

đưa ra quyết định tốt hơn một cách kịp thời trên toàn bộ doanh nghiệp kinh doanh.  

- Doanh nghiệp nhanh nhẹn: Việc triển khai các hệ thống ERP phá vỡ nhiều bức tường 

phòng ban và chức năng cũ hoặc “silo” của các quy trình kinh doanh, hệ thống thông tin 

và tài nguyên thông tin. Điều này dẫn đến cơ cấu tổ chức, trách nhiệm quản lý và vai trò 

công việc linh hoạt hơn, và do đó, một tổ chức và lực lượng lao động nhanh nhẹn và 

thích ứng hơn, có thể dễ dàng tận dụng các cơ hội kinh doanh mới hơn. 

2.2.3. Các phân hệ của ERP và chức năng 

Hệ thống ERP được xây dựng từ các phân hệ (module) tích hợp, đóng vai trò như 

những “huyết mạch” quản lý toàn diện trong doanh nghiệp. Dưới đây là những phân hệ 

quan trọng: 

- Quản lý tài chính - Kế toán: Phân hệ này giúp tự động hóa các nghiệp vụ tài chính như 

thu/chi, quản lý công nợ, chi phí, lập sổ cái và báo cáo tài chính. Một số hệ thống ERP 

còn hỗ trợ quản lý lợi nhuận, tài sản cố định và dòng vốn, giúp doanh nghiệp kiểm soát 

tài chính một cách minh bạch và chính xác. 
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- Quản lý bán hàng: Ngoài hỗ trợ quản lý toàn bộ quy trình kinh doanh, từ báo giá, lập 

đơn hàng đến theo dõi xuất kho, phân hệ này đồng bộ dữ liệu bán hàng với tồn kho, kế 

toán và quản lý khách hàng. Thông tin về các khoản phải thu, doanh số, và lợi nhuận 

được cập nhật liên tục, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình bán hàng. 

- Quản lý mua hàng: Chức năng mua hàng thường tích hợp quy trình từ gửi yêu cầu, lập 

kế hoạch mua, đến phê duyệt và quản lý nhà cung cấp. Nhờ vậy, giúp doanh nghiệp tối 

ưu chi phí, giảm thiểu hàng tồn kho không cần thiết và tránh thiếu hụt nguyên liệu đột 

xuất. 

- Quản lý sản xuất: Module quản lý sản xuất bao gồm các tính năng như lập kế hoạch sản 

xuất, định mức nguyên vật liệu (BOM), theo dõi quy trình sản xuất và tính toán tiêu hao 

nguyên vật liệu. Một số hệ thống còn cho phép tính giá thành sản phẩm và theo dõi lợi 

nhuận, giúp tối ưu hóa hiệu quả sản xuất. 

- Quản lý tồn kho: Phân hệ quản lý tồn kho trong phần mềm ERP sẽ tự động cập nhật số 

lượng xuất nhập từ bán hàng, mua hàng và sản xuất, giúp phản ánh tồn kho thực tế. 

Người dùng có thể kiểm tra số lượng tồn kho theo mặt hàng, theo dõi tình hình xuất 

nhập tồn kho theo thời gian thực, phân quyền quản lý dễ dàng. 

- Quản lý nhân sự: Phân hệ quản lý nhân sự giúp doanh nghiệp quản lý hồ sơ nhân viên, 

theo dõi chấm công, ngày phép và tính toán lương và phúc lợi một cách nhanh chóng và 

tiện lợi. Ngoài ra, dữ liệu lương thưởng của nhân sự được ghi nhận trực tiếp vào hệ 

thống kế toán, giảm thiểu sai sót và tiết kiệm thời gian quản lý. 

2.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thành công của dự án ERP 

Theo mô hình nghiên cứu của Zhang có bốn nhóm nhân tố chính ảnh hưởng đến sự 

thành công của triển khai ERP, gồm: 

- Nhóm các yếu tố liên quan đến Môi trường doanh nghiệp (Organizational Environment) 

gồm: cam kết của nhân viên, hỗ trợ từ lãnh đạo, cấu trúc doanh nghiệp, đặc điểm của 

doanh nghiệp, quản trị dự án.  

- Nhóm các yếu tố liên quan đến Đặc điểm người (User Environment) dùng gồm: đào tạo 

và huấn luyện, sự tham gia của người dùng, năng lực và sự hiểu biết của người dùng về 

ERP. 

- Nhóm các yếu tố liên quan đến Đặc điểm của hệ thống (System Environment) gồm: Sự 

phù hợp của phần mềm với đặc điểm doanh nghiệp, cơ sở hệ thống thông tin của doanh 

nghiệp, thông tin tích hợp vào hệ thống. 

- Nhóm yếu tố về Đặc điểm nhà cung cấp (ERP Vendor Environment) gồm: chất lượng 

nhà cung cấp. 

❖ Các yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công của dự án ERP bao gồm: 

- Đặc điểm đội dự án: Đội dự án tại doanh nghiệp là những người hiểu rõ nhất về quy 

trình hoạt động của doanh nghiệp. Đội dự án có vai trò rất quan trọng bởi họ chính là 

những người phối hợp với đơn vị triển khai để xây dựng hệ thống và cũng chính họ sẽ 
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là những người tiếp nhận, vận hành hệ thống. Hãy lựa chọn những nhân viên am hiểu 

nghiệp vụ và nắm rõ các vấn đề mà doanh nghiệp để tham gia vào đội dự án. Đội dự 

án tại doanh nghiệp nên có thêm kiến thức tổng quan về sản phẩm ERP và quy trình 

triển khai ERP.  

- Kế hoạch triển khai: Để đảm bảo sự thành công của dự án ERP, doanh nghiệp cần lập 

kế hoạch triển khai dự án một cách chi tiết và xác thực.  

- Sự hỗ trợ từ ban lãnh đạo: Dự án ERP cần phải được định hướng từ trên xuống dưới, 

cần có người từ đội ngũ lãnh đạo tham gia chỉ đạo, hỗ trợ hàng ngày. Mâu thuẫn hay 

sự không thống nhất quan điểm có thể nảy sinh bất cứ lúc nào giữa thành viên hai đội 

dự án, nhất là trong giai đoạn thiết kế giải pháp và giai đoạn nghiệm thu dự án, đó là 

lúc cần sự dung hòa cũng như quyết đoán của lãnh đạo. Các cấp lãnh đạo cao nhất phải 

đảm bảo mục tiêu của dự án phù hợp với mục tiêu chiến lược của công ty. Các giám 

đốc điều hành phải thu xếp nhân sự tham gia vào dự án, phải đánh giá thường xuyên 

và nhận ra thành công hay thất bại từ sớm. Họ phải tạo động lực cho đội dự án, hỗ trợ 

giải quyết các vấn đề và giữ cho đội dự án luôn hoạt động mạnh. 

- Đặc điểm hệ thống: Khi lựa chọn sản phẩm ERP thì quan trọng nhất là sự phù hợp. Sự 

phù hợp được thể hiện ở các tiêu chí về quy mô doanh nghiệp, lĩnh vực và ngành nghề 

kinh doanh, các nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp và đặc biệt là doanh nghiệp sẽ mở 

rộng hay không trong tương lai... Để lựa chọn sản phẩm ERP phù hợp cả về giá và tính 

năng, nên so sánh càng nhiều giải pháp càng tốt, nên lựa chọn các giải pháp năng động, 

có thể biến đổi dễ dàng khi doanh nghiệp thay đổi và tham khảo ý kiến khách quan của 

các khách hàng đã và đang sử dụng sản phẩm đó. Do đó, trước khi triển khai ERP các 

doanh nghiệp nên tham khảo các công ty cùng lĩnh vực đã triển khai thành công ERP.  

- Đơn vị cung cấp, triển khai ERP: Đơn vị triển khai phải là đối tác có đủ năng lực 

chuyên môn và kinh nghiệm nhằm đảm bảo doanh nghiệp sẽ nhận được tối đa những 

tính năng, lợi ích của giải pháp đầu tư. Với đội ngũ tư vấn, triển khai thiếu kinh nghiệm, 

sẽ dẫn đến tình trạng hệ thống ERP phá vỡ cấu trúc DN mà không hoạt động hiệu quả, 

khiến cho bộ máy quản lý trở nên kềnh càng hơn. Để tránh rủi ro thì mục tiêu, thời 

gian và chi phí cần được quy định rõ ràng trong hợp đồng dự án giữa hai bên doanh 

nghiệp và đơn vị triển khai, tư vấn ERP. 

- Đặc điểm người dùng và Đặc điểm doanh nghiệp: Doanh nghiệp hơn ai hết cần hiểu 

và nói lên được "mình muốn gì?". Khi doanh nghiệp không hiểu được một cách cụ thể 

"mình muốn gì" thì họ sẽ không có đủ tự tin để nghiệm thu các chức năng của phần 

mềm khi chúng được hoàn thành. Vì vậy, cần chú trọng đào tạo nhân viên để họ hiểu 

rõ vai trò và trách nhiệm của mình trong từng giai đoạn của dự án ERP. 
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2.3. Phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) 

Quy trình phân tích thứ bậc (AHP) là một phương pháp đánh giá đa thuộc tính thực tế 

được phát triển bởi Giáo sư Saaty vào năm 1971. AHP nhằm mục đích hệ thống hóa các 

vấn đề phức tạp theo cấu trúc phân cấp, chia các yếu tố quyết định thành các chiều có thể 

phân rã và cấu trúc các vấn đề khác nhau, giải cấu trúc một quyết định phức tạp quy mô 

lớn thành các vấn đề phụ nhỏ, sau đó đánh giá và tích hợp chúng trên cơ sở quy trình AHP 

để chúng ta có thể giúp dễ dàng hơn khi giải quyết một vấn đề phức tạp. AHP xây dựng 

ma trận so sánh theo cặp bằng cách đánh giá so sánh theo cặp giữa các thuộc tính để phản 

ánh cấu trúc ưu tiên của người ra quyết định. AHP áp dụng so sánh theo cặp cung cấp cho 

những người ra quyết định cơ sở để đánh giá và cải thiện tính hợp lệ của mô hình và quyết 

định bằng cách kiểm tra tính nhất quán. 

Dựa trên nguyên tắc so sánh cặp, phương pháp AHP có thể được mô tả với 3 nguyên 

tắc chính, đó là phân tích, đánh giá và tổng hợp. AHP trả lời các câu hỏi như “Chúng ta 

nên chọn phương án nào?” hay “Phương án nào tốt nhất?” bằng cách chọn một phương án 

tốt nhất thỏa mãn các tiêu chí của người ra quyết định dựa trên cơ sở so sánh các cặp 

phương án và một cơ chế tính toán cụ thể.  

❖ Trình tự tiến hành một phân tích thứ bậc để lựa chọn phương án 

- Bước 1: Phân tích vấn đề chính thành một bộ tiêu chí. 

Giả sử ta có một vấn đề cần ra quyết định (gọi là mục tiêu), phải dựa trên nhiều tiêu 

chí (Tiêu chí C1, Tiêu chí C2, …, Tiêu chí Cn). Các phương án có thể đưa vào so sánh là 

PA1, PA2, … PAm. 

 

Hình 2. 1. Sơ đồ mô tả bài toán phân tích thứ bậc 
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- Bước 2: So sánh theo từng cặp của các tiêu chí. 

Bảng 2. 1.Đánh giá các tiêu chí theo cặp dựa vào mức độ ưu tiên 

Mức độ ưu tiên Giá trị số 

Ưu tiên bằng nhau 1 

Ưu tiên bằng nhau cho đến vừa phải 2 

Ưu tiên vừa phải 3 

Ưu tiên vừa phải cho đến hơi ưu tiên 4 

Hơi ưu tiên hơn 5 

Hơi ưu tiên hơn cho đến rất ưu tiên 6 

Rất ưu tiên 7 

Rất ưu tiên cho đến vô cùng ưu tiên 8 

Vô cùng ưu tiên 9 

Với n tiêu chí, ta thực hiện lập ma trận vuông cấp n, tiến hành thực hiện việc so sánh 

các tiêu chí theo từng cặp và điền giá trị mức độ ưu tiên của các tiêu chí vào bảng (các giá 

trị aij, với i chạy theo hàng, j chạy theo cột). Các mức độ ưu tiên theo cặp của các tiêu chí 

có giá trị nguyên dương từ 1 đến 9 hoặc nghịch đảo của các số này. Lưu ý rằng ta phải ghi 

hai giá trị mức độ ưu tiên cho mỗi cặp tiêu chí tùy thuộc vào việc ta xem xét giá trị nào 

trước. Giả sử tiêu chí C1 có mức độ ưu tiên bằng 1/3 tiêu chí C3, khi ấy tiêu chí C3 sẽ có 

mức độ ưu tiên bằng 3 lần tiêu chí C1. Ta ghi vào dòng tương ứng với C1 và cột C3 giá trị 

1/3, dòng tương ứng C3 và cột C1 giá trị 3 như trong bảng sau: 

Bảng 2. 2. Ví dụ ma trận mức độ ưu tiên các tiêu chí 

 C1 C2 C3 … Cn 

C1 1 1 1/3  1/7 

C2 1 1 1/5  1/5 

C3 3 5 1  1 

…      

Cn 7 5 1  1 

- Bước 3: Tính ưu tiên (Trọng số) cho các tiêu chí. 

Sau khi lập xong ma trận trên, người đánh giá sẽ tiến hành tính toán trọng số cho các 

tiêu chí bằng cách cộng tổng các giá trị của ma trận theo cột, sau đó lấy từng giá trị của ma 

trận chia cho số tổng của cột tương ứng, giá trị thu được được thay vào chỗ giá trị được 

tính toán. Trọng số của mỗi tiêu chí C1, C2, C3, … Cn tương ứng sẽ bằng bình quân các 

giá trị theo từng hàng ngang. 
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Bảng 2. 3. Ma trận trọng số của tiêu chí 

 C1 C2 C3 … Cn Trọng số 

C1 w11 w12 w13  w1n w1 

C2 w21 w22 w23  w2n w2 

C3 W31 w32 w33  w3n w3 

…       

Cn wn1 wn2 wn3  wnn wn 

- Bước 4: Kiểm tra tính nhất quán 

Các giá trị trọng số ở đây (w1, w2,…,wn) chưa phải là giá trị kết luận cuối cùng, nó 

cần phải kiểm tra tính nhất quán trong cách đánh giá của các chuyên gia trong suốt quá 

trình áp dụng phương pháp. Saaty, T.L, (2008), chỉ ra rằng tỉ số nhất quán (CR) nhỏ hơn 

hay bằng 10% là ở mức có thể chấp nhận. Nói cách khác, có 10% cơ hội mà các chuyên 

gia trả lời các câu hỏi hoàn toàn ngẫu nhiên. Nếu CR lớn hơn 10% chứng tỏ có sự không 

nhất quán trong đánh giá và cần phải đánh giá và tính toán lại. 

CR: tỷ lệ nhất quán 

CI: chỉ số nhất quán 

RI: chỉ số ngẫu nhiên  

                                     

max là giá trị riêng lớn nhất của ma trận so sánh cặp (n x n), giá trị riêng lớn nhất luôn 

luôn lớn hơn hoặc bằng số hàng hay cột n. Nhận định càng nhất quán, giá trị tính toán càng 

gần n (chính là kích thước ma trận tính toán). 

Bảng 2. 4.Chỉ số ngẫu nhiên ứng với số tiêu chí lựa chọn được xem xét 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

RI 0 0 0.58 0.9 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 1.51 1.54 1.56 1.57 1.59 

 

- Bước 5: Tổng hợp các ưu tiên (đánh giá) các lựa chọn thay thế. 

Tiến hành đánh giá mức độ tác động của các tiêu chí đối với các phương án, ta được 

ma trận (n x m) (n tiêu chí và m phương án). Nhân ma trận này với ma trận trọng số của 

các tiêu chí ta được kết quả là một ma trận m hàng (m phương án) 1 cột (giá trị trọng số). 

Ma trận kết quả sẽ cho biết phương án tốt nhất nên chọn là phương án có giá trị kết quả 

cao nhất. 
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CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VAFI 

 

 

Sau khi đã xây dựng nền tảng lý thuyết và lựa chọn phương pháp nghiên cứu phù 

hợp, chương 3 sẽ giới thiệu chi tiết về Công ty Cổ phần VAFI – đối tượng nghiên cứu 

chính của đề tài. Nội dung bao gồm thông tin tổng quan về công ty, sản phẩm chính của 

công ty, cơ cấu tổ chức, quy trình sản xuất và hệ thống quản lý hiện tại. Những thông tin 

này là cơ sở để nhận diện các vấn đề tồn tại trong công tác lập kế hoạch sản xuất được 

phân tích ở chương tiếp theo. 

3.1. Thông tin chung về công ty cổ phần VAFI 

 

Hình 3. 1. Logo của công ty 

 

• Tên công ty: Công ty cổ phần VAFI (VAFI JSC).  

• Năm thành lập: 2018.  

• Địa chỉ: Đường 11B, Khu công nghiệp Hòa Khánh mở rộng, Xã Hoà Liên, Huyện 

Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng.  

• Điện thoại: 0236 3712678 – 0236 3712679. 

• Email: vafi@afifilter.com.vn. 

• Ngành nghề kinh doanh: sản xuất sản phẩm phụ tùng Lọc khí, Lọc dầu,.. và bộ phận 

phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác. 

❖ Lịch sử hình thành và phát triển: 

VAFI là thương hiệu dẫn đầu khu vực châu Á trong việc sản xuất bộ lọc dầu mang 

thương hiệu riêng. VAFI đã thành lập nhà máy đầu tiên vào tháng 4/2003 tại tỉnh Quảng 

Đông, Trung Quốc và tiếp tục mở rộng sản xuất sang Việt Nam vào tháng 12/2018 tại 

thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.  

Được thành lập năm 2018 với tư cách là một doanh nghiệp vốn của Hàn Quốc tại Đà 
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Nẵng Việt Nam, tổng vốn đầu tư dự án: 10.000.000 đô la Mỹ. VAFI đã trở thành nhà sản 

xuất hàng đầu về sản phẩm lọc nhớt, lọc nhiên liệu của các thương hiệu nổi tiếng trên toàn 

cầu. Nhà máy có diện tích 20.763 m2 với công suất 30.000.000 sản phẩm một năm. 

Giải quyết việc làm cho hơn 500 người lao động tại TP Đà Nẵng. Người lao động được 

làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp với trang thiết bị hiện đại, bảo đảm 

sự an toàn trong quá trình làm việc, đảm bảo mọi quyền lợi. 

 

Hình 3. 2. Công ty Cổ phần VAFI 

❖ Tầm nhìn 

Đặt mục tiêu phấn đấu xây dựng VAFI trở thành công ty hàng đầu khu vực châu Á 

trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp phụ tùng ô tô. 

❖ Sứ mệnh 

VAFI là công ty sản xuất và cung cấp bộ lọc dầu cho động cơ đốt trong hàng đầu Việt 

Nam. Các sản phẩm của công ty có mặt trên tất cả các thị trường tại châu Mỹ và châu Âu. 

Sứ mệnh của công ty là cung cấp các giá trị, sản phẩm chất lượng cao đạt tiêu chuẩn quốc 

tế như ISO 9001 và IATF 16949 đến với các đối tác, khách hàng, góp phần xây dựng thúc 

đẩy nền kinh tế phát triển toàn diện và bền vững. 

❖ Chiến lược 

Gia tăng hiệu quả hoạt động toàn diện về các sản phẩm, phát triển thị trường, đồng thời 

mở rộng thị trường toàn cầu, đa dạng hoá với nguồn lực đầu tư mạnh mẽ. 
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3.2. Sản phẩm của công ty  

Về cung ứng sản phẩm, công ty sẽ kết hợp thiết bị mới với công nghệ tiên tiến của đối 

tác, đồng thời không ngừng cải tiến công nghệ sản xuất, tối ưu hóa công tác quản lý vận 

hành. Công ty đang cố gắng hướng tới chất lượng cao và giá thành thấp, nâng cao chỉ số 

giữa chất lượng và giá chào để tránh rơi vào tình trạng cạnh tranh giá thấp không lành 

mạnh 

Tận dụng lợi thế về địa lý cùng với cơ chế quản lý sản xuất tinh vi để rút ngắn thời 

gian giao hàng và tăng tính linh hoạt trong giao hàng. Đồng thời, công ty hoàn thiện các 

dịch vụ chăm sóc khách hàng trước, trong và sau bán hàng cũng như nắm bắt chính xác 

nhu cầu của khách hàng, hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề khó khăn, phấn đấu nâng 

cao giá trị sử dụng của sản phẩm. Điều đó sẽ nâng cao lòng tin của khách hàng, tạo ra con 

đường mà hai bên cùng có lợi trong chuỗi công nghiệp, góp phần thúc đẩy thị trường phát 

triển lên tầm cao mới. 

Với nhiều năm kinh nghiệm, có uy tín trong kinh doanh phụ tùng oto Hàn Quốc. Công 

ty cổ phần Vafi được thành lập và xây dựng nhà máy sản xuất sản phẩm phụ tùng lọc khí, 

lọc dầu,…bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác cho nghành công nghiệp ô tô 

Việt Nam.  

Công ty hiện tại đang sản xuất 2 dòng sản phẩm chính là : Bộ lọc dầu Spin-on và Bộ 

lọc dầu Eco: 

 

 

Hình 3. 3. Bộ lọc dầu Spion 
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Hình 3. 4. Bộ lọc dầu Eco 

 

3.3. Cơ cấu tổ chức 

 

Hình 3. 5. Sơ đồ cơ cấu tổ chức 

 

 Chủ tịch kiêm Tổng Giám Đốc 

- Chủ tịch công ty do chủ sở hữu bổ nhiệm. Chủ tịch Công ty nhân danh chủ sở hữu thực 

hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu Công ty; nhân danh Công ty thực hiện các 

quyền và nghĩa vụ của Công ty, trừ quyền và nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám 

đốc; chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu Công ty về việc thực hiện các quyền 

và nghĩa vụ được giao theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014, pháp luật có liên quan 

và Điều lệ Công ty. 

- Quyền, nghĩa vụ và chế độ làm việc của Chủ tịch Công ty đối với chủ sở hữu Công ty 

được thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty, Luật doanh nghiệp 2014 và pháp luật 

có liên quan. 

- Quyết định của Chủ tịch Công ty về thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu Công 

ty có hiệu lực kể từ ngày được chủ sở hữu Công ty phê duyệt. 
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 Tổng giám đốc điều hành: đồng thời là đại diện về mặt quản lý và đại diện công ty 

trước khách hàng. 

- Chịu trách nhiệm trước Chủ Tịch về toàn bộ hoạt động của công ty. Định ra các mục 

tiêu và chỉ đạo, đôn đốc, giám sát, đào tạo các bộ phận liên quan để đạt được phương 

châm chất lượng và các mục tiêu đề ra. 

- Thay mặt Chủ Tịch ký tất cả các hợp đồng với các đối tác của Công ty và hợp đồng lao 

động của toàn thể công nhân viên của Công ty. 

- Thay mặt Chủ Tịch kiểm tra, ký duyệt tất cả các khoản chi phí phải thanh toán của Công 

ty. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Chủ Tịch. 

 Bộ phận hành chính nhân sự  

- Quản lý chế độ nhân sự. 

- Quản lý văn thư. 

- Quản lý các hạng mục hậu cần. 

- Quản lý an toàn vệ sinh. 

- Các nghiệp vụ khác theo phân công của cấp trên. 

 Bộ phận kế toán  

- Quản lý tài chính, thực hiện các nghiệp vụ tài vụ thường nhật. 

- Xử lý các công việc liên quan đến vay vốn, thu hồi nợ. 

- Liên lạc với các cơ quan chức năng để xử lý các vấn đề về thuế. 

- Các nghiệp vụ khác theo phân công của cấp trên. 

 Bộ phận Logistic  

- Quản lý kế hoạch giao hàng. 

- Liên lạc với khách hàng, đánh giá đơn hàng và hợp đồng. 

- Điều tra mức độ hài lòng của khách hàng, tiếp nhận phản hồi của khách hàng. 

- Các nghiệp vụ khác theo phân công của cấp trên. 

 Bộ phận thu mua  

- Đặt mua nguyên vật liệu, vật tư phục vụ sản xuất. 

- Phối hợp kho quản lý nguyên vật liệu, vật tư tồn kho. 

- Quản lý nhà cung cấp. 

- Phát triển nguồn cung cấp, giảm chi phí giá thành. 

- Tính giá sản phẩm để báo giá cho khách hàng. 

- Các nghiệp vụ khác theo phân công của cấp trên. 

 Bộ phận sản xuất  
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- Lập kế hoạch sản xuất và tiến hành sản xuất. 

- Quản lý nhân viên sản xuất và máy móc thiết bị, để có thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ 

sản xuất. 

- Quản lý tiến độ sản xuất. 

- Bảo dưỡng, sửa chữa các máy móc, thiết bị. 

- Các nghiệp vụ khác theo phân công của cấp trên. 

 Bộ phận nghiên cứu phát triển – R&D  

- Nghiên cứu phát triển sản phẩm. 

- Nghiên cứu phát triển quá trình. 

- Thiết kế và quản lý sự thay đổi. 

- Quản lý bản thiết kế. 

- Các nghiệp vụ khác theo phân công của cấp trên. 

 Bộ phận quản lý chất lượng  

- Quản lý chất lượng sản phẩm, bảo đảm đạt được những yêu cầu của khách hàng. 

- Quản lý chất lượng vật tư đầu vào, đảm bảo quá trình sản xuất thuận lợi. 

- Quản lý chất lượng quá trình. 

- Quản lý và phân tích những vấn đề phát sinh, áp dụng các biện pháp khắc phục, phòng 

ngừa. 

- Kiểm tra, thử nghiệm sản phẩm, làm các báo cáo thử nghiệm. 

- Quản lý phòng thí nghiệm, phân tích hệ thống đo lường, quản lý thiết bị đo và hiệu 

chuẩn thiết bị. 

- Các nghiệp vụ khác theo phân công của cấp trên. 

 Bộ phận kho  

- Quản lý nguyên vật liệu, vật tư từ nhà cung cấp và thành phẩm trước khi xuất hàng. 

- Làm các công tác xuất nhập nguyên vật liệu và thành phẩm đúng số lượng, chủng loại. 

- Kiểm kê kho định kỳ hàng tuần, hàng tháng. 

- Các nghiệp vụ khác theo phân công của cấp trên. 

3.4. Thông tin về bộ lọc dầu Spinon 

3.4.1. Tổng quan về bộ lọc dầu   

❖ Giới thiệu  

Bộ lọc dầu oto là bộ phận quan trọng của xe, được đặt phía trước động cơ, có chức 

năng lọc sạch các tạp chất, bao gồm: bụi bẩn, cặn dầu, giữ cho dầu có độ sạch nhất định 

trước khi thực hiện nhiệm vụ bôi trơn và làm mát động cơ.  

Bộ lọc dầu có kích thước khá nhỏ, thường có hình dạng trụ tròn hoặc hình cốc, đóng 
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vai trò quan trọng trong bảo vệ hệ thống bôi trơn, tránh những hao mòn của các chi tiết bên 

trong động cơ, đồng thời giữ khả năng tiết kiệm nhiên liệu cho xe.  

❖ Nguyên lý hoạt động   

Dầu bôi trơn của ô tô được đưa vào bầu lọc. Khi có tác động của van một chiều dầu 

chạy dọc theo hai bên thành của bộ lọc đến lõi giữa bầu lọc. Tại đây, phần tử lọc làm nhiệm 

vụ giữ lại các tạp chất bao gồm bụi bẩn, cặn dầu,…cũng như tạp chất sinh trong quá trình 

hoạt động của động cơ ô tô và dầu sạch sẽ đi ra ở giữa bầu lọc. Dầu đã được lọc sạch sẽ 

tiếp tục quay trở lại động cơ để thực hiện chức năng bôi trơn. 

Phần vỏ bọc của bộ lọc dầu được phủ một lớp sơn có khả năng chống ăn mòn, giúp 

bảo vệ bộ lọc dầu xe ô tô hiệu quả dưới các tác động của môi trường và nhiệt độ cao từ 

động cơ trong quá trình vận hành. Hệ thống van xả có chức năng điều chỉnh lượng dầu 

sạch phù hợp khi xe ô tô khởi động, vận hành. Bộ phận nắp đậy với những chốt van chắc 

chắn làm nhiệm vụ chốt chặn giữ chắc để không rò rỉ ra bên ngoài, đảm bảo cho toàn bộ 

các bộ phận khác ăn khớp với nhau cũng như không bị nóng hay chênh hở trong quá trình 

sử dụng. Tại bộ lọc dầu các mạt kim loại dù là nhỏ nhất, cặn bẩn trong quá trình hoạt động 

của động cơ sẽ được giữ lại, dầu sạch được lọc qua và tiếp tục quá trình của nó. 

❖ Cấu tạo 

 

 

Hình 3. 6. Cấu tạo bộ lọc dầu Spion 
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Bộ lọc dầu Spinon cấu tạo từ ba bộ phận chính:  

- Nắp 

- Vỏ lọc 

- Lõi lọc 

Trong đó :  

- Lõi lọc được cấu tạo từ : ống trung tâm, giấy lọc, nắp trên, nắp dưới.  

- Nắp được cấu tạo từ : nắp viền và nắp ren.  

- Bên cạnh đó còn có lò xo, roăn su, van một chiều. 

3.4.2. Quy trình sản xuất 

 

Hình 3. 7. Lưu trình sản xuất bộ lọc dầu Spion 
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Quy trình sản xuất nắp: 

 

Hình 3. 8. Quy trình sản xuất nắp 

- Tạo nắp: Thép tấm được đưa qua máy dập tự động, máy dập sẽ thực hiện các thao tác 

cắt, dập và uốn theo khuôn của mỗi loại nắp. Nắp ren được đưa qua máy taro để tạo ren, 

sau đó hàn/tán nắp ren và nắp viền với nhau để tạo thành bán thành phẩm nắp vỏ. 

Quy trình sản xuất vỏ lọc: 

 

Hình 3. 9. Quy trình sản xuất vỏ lọc 

- Tạo vỏ lọc: Nguyên liệu là cuộn thép được đưa vào máy cắt để định dạng ra những tấm 

thép dạng hình tròn. Những tấm thép tròn tiếp tục chuyển sang máy vuốt lon để tạo thành 

thân vỏ dạng hình ống, sau đó đưa qua công đoạn xử lý bề mặt. Thân vỏ sẽ theo băng 

tải chạy lần lượt qua buồng sơn. Trong buồng sơn được lắp các đầu phun sơn tự động, 

khi vỏ chạy vào buồng sơn, các đầu phun sẽ phun sơn từ các phía đảm bảo thân vỏ được 

sơn hoàn chình. Sau khi sơn xong lon sẽ theo băng chuyền qua buồng sấy để sấy khô. 

Quy trình sản xuất lõi lọc: 

 

Hình 3. 10. Quy trình sản xuất lõi lọc 
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- Tạo lõi lọc:  

• Tạo ống trung tâm: Nguyên liệu là cuộn thép được đưa vào máy dập lổ để định dạng ra 

những tấm thép có nhiều lổ. Tấm thép này tiếp tục chạy qua máy cuộn, để cuộn tấm thép 

thành dạng ống.  

• Tạo cuộn giấy: Nguyên liệu là cuộn giấy (giấy lọc) được đưa vào máy gấp giấy (gấp 

nếp) để định dạng tấm giấy phẳng thành dạng nhiều nếp gấp. Tấm giấy được cắt theo 

những kích thước qui định, sau đó chuyển qua máy kẹp mí cuộn tròn lại và kẹp hai mí 

lại với nhau tạo thành cuộn giấy. 

• Tạo nắp trên, nắp dưới: Thép cuộn đưa qua máy dập để cắt và định hình theo kích thước 

xác định. Sau đó van an toàn sẽ được hàn vào nắp dưới 

• Lắp ráp: Cuộn thép được lắp vào bên trong cuộn giấy nhằm giữ cho cuộn giấy chắc chắn 

và được cố định bởi các nắp trên và dưới, được liên kết với nhau bằng keo PVC, sau đó 

sẽ theo băng chuyền vào lò sấy để khô keo.  

Quy trình lắp ráp, đóng gói thành phẩm: 
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Hình 3. 11. Quy trình lắp ráp thành phẩm 

 

- Tạo lò xo: Cuộn thép được đưa vào máy tạo lò xo để cắt và uốn theo thiết kế. 

- Lắp ráp thành phẩm: Lõi lọc gắn thêm roăn xu trong lò xo và van một chiều, cùng với 

các bán thành phẩm nắp, vỏ lọc được lắp lại với nhau, nắp được quét keo xanh để gắn 

chặt với vỏ lon hơn. Sau đó bán thành phẩm theo băng chuyền chạy qua máy ghép mí 

để nắp và thân gắn khíp lại với nhau; tiếp tục qua máy kiểm tra rò khí để kiểm tra xem 

có bị hở hay không để kịp thời xử lý. 

- In nhãn: Sản phẩm sẽ theo băng chuyền chạy vào máy in chuyên dụng. Máy in sẽ in các 

thông số kỹ thuật của sản phẩm lên thân vỏ. 

- Kiểm tra/ Đóng gói/ Lưu kho: Sản phẩm sẽ được kiểm tra ngoại quan và ren, nắp của 

lõi lọc sẽ được bao bọc bởi một lớp màng nilong để bảo vệ, sau đó chuyến qua công 

đoạn đóng gói (bỏ vào hộp), lưu kho. 
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3.4.3. Máy móc, thiết bị 

Bảng 3. 1. Một số máy móc thiết bị 

Công 

đoạn 
Thiết bị Công dụng Hình ảnh 

Tạo vỏ 

lọc 

Máy dập 

thép tấm 

Dập thép thành phôi có 

dạng hình tròn cung cấp 

cho máy vuốt lon. 

 

Máy vuốt 

lon 

Phôi được máy tự động 

đưa vào khuôn vuốt tạo 

thành vỏ lọc. 

 

Dây chuyền 

sơn 

Sơn vỏ theo màu sắc 

yêu cầu của khách hàng 

bằng phương pháp sơn 

tĩnh điện dạng bột. 

 

Chuyền xử 

lý bề mặt 

Xử lý bề mặt vỏ bằng 

cách phun nước để loại 

bỏ bụi bẩn. 
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Tạo lõi 

lọc 

Máy gấp 

giấy 

Máy sẽ gấp cuộn giấy 

nguyên liệu ở dạng tấm 

thành các nếp gấp đều 

nhau theo kích thước 

yêu cầu. 

 

Máy kẹp mí 
Kẹp hai đầu giấy lọc 

thành lõi giấy hình trụ. 

 

Máy quét 

keo PVC 

Quét keo lên nắp trên 

và nắp dưới để cố định 

nắp trên, nắp dưới, lõi 

lọc với nhau. 

 

Lò sấy lõi 

Sấy khô keo và giấy lọc 

để tăng độ liên kết giữa 

các chi tiết của lõi lọc. 

 

Máy cuộn 

ống trung 

tâm 

Đục lỗ và cuộn tấm 

thép (tin plate) thành 

dạng ống theo kích 

thước quy định. 
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Máy hàn van 

an toàn 

Hàn van an toàn vào 

nắp dưới. 

 

Máy dập nắp 

trên 

Dập nắp trên của lõi lọc 

từ cuộn thép. 

 

Máy dập nắp 

dưới 

Dập nắp dưới của lõi 

lọc từ cuộn thép. 

 

Tạo nắp 

Máy dập nắp 

ren 

Dập nắp ren theo kích 

thước yêu cầu. 

 

Máy dập nắp 

viền 

Dập nắp viền theo kích 

thước yêu cầu. 
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Máy taro 
Dùng để taro ren trên 

nắp ren. 

 

Máy tán 

Dùng để liên kết nắp 

ren và nắp viền thành 

một cụm chi tiết bằng 

phương pháp tán. 

 

Máy hàn 

Dùng để liên kết nắp 

ren và nắp viền thành 

một cụm chi tiết bằng 

phương pháp hàn. 

 

Lắp ráp 

thành 

phẩm 

Máy quét 

keo xanh 

Quét keo xanh lên nắp 

để gắn chặt nắp và  

vỏ lọc. 

 

Máy ghép 

mí 

Ghép nắp, vỏ lọc và lõi 

lọc với nhau để định 

hình sản phẩm. 
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Máy test khí 

Nén khí vào bộ lọc dầu 

xem mí và roăn su có bị 

rò hơi không. 

 

Máy in nhãn 
In mã sản phẩm, thông 

tin sản phẩm. 

 

Máy bọc 

màng co 

Bọc một lớp nilong vào 

phần nắp để chống bụi 

và tạp chất. 

 

 

3.5. Quy trình quản lý sản xuất 

3.5.1. Lập kế hoạch sản xuất.  

a. Sau khi nhận được đơn hàng từ bộ phận logistic, nhân viên kế hoạch sản xuất sẽ tiến 

hành đối chiếu với tồn kho để xác nhận số lượng cần sản xuất  

b. Dựa vào số lượng cần sản xuất theo đơn đặt hàng, năng lực sản xuất của nhà máy và 

các yếu tố sản xuất khác để lập kế hoạch sản xuất và biểu quản lý tiến độ sản xuất, sau khi 

trình cấp trên ký duyệt sẽ phát hành cho các bộ phận liên quan .  

c. Kế hoạch sản xuất cần đáp ứng được về yêu cầu thời gian xuất hàng của khách hàng, 

đồng thời cung cấp thông tin cho các bộ phận liên quan phối hợp, cung cấp thông tin sản 
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xuất cho các công đoạn để đáp ứng đầy đủ bán thành phẩm đủ số lượng và đúng thời gian. 

d. Kế hoạch sản xuất cần được lưu trữ theo đúng quy định về lưu trữ văn kiện của công 

ty đã đưa ra. Khi có sự thay đổi nào về kế hoạch sản xuất cần phải cập nhật lại và thông 

báo cho các bộ phận liên quan.  

e. Điều chỉnh kế hoạch sản xuất Khi tăng thêm đơn hàng hoặc có sự điều chỉnh đơn 

hàng hoặc điều chỉnh kế hoạch xuất hàng mà cần phải thay đổi kế hoạch sản xuất cần phải 

cập nhật kế hoạch sản xuất và thông báo cho các bộ phận liên quan .  

3.5.2. Quản lý sản xuất:  

 Nhận vật tư sản xuất.  

16:00 hàng ngày tổ trưởng tham gia cuộc họp sản xuất cùng với quản lý sản xuất để 

xác nhận kế hoạch, vật tư và bán thành phẩm phục vụ cho kế hoạch sản xuất ngày hôm sau.  

Tổ trưởng tổ phó căn cứ vào kế hoạch sản xuất và lượng vật tư tồn kho, tính toán lượng 

vật tư cần để sản xuất trong ngày, điền đơn xin xuất vật tư. Sau khi được phê chuẩn của 

cấp quản lý bộ phận sẽ giao cho người quản lý kho và tiến hành xuất kho . 

Quản lý kho dựa vào phiếu xuất kho của các tổ trưởng sẽ tiến hành đưa các vật tư đến 

địa điểm tập kết để bàn giao cho các tổ.  

 Chuẩn bị trước khi sản xuất  

Trước khi sản xuất, tổ trưởng cần tập hợp công nhân để phổ biến kế hoạch sản xuất, 

nhắc nhở các hạng mục chú ý và an toàn lao động.  

Trước khi tiến hành sản xuất, tổ trưởng và tổ phó cùng nhân viên vận hành máy cần 

xác nhận tình trạng nguyên vật liệu, máy móc thiết bị, khuôn mẫu và các dụng cụ khác và 

ghi chép đầy đủ. Đặc biệt là khi có sự thay đổi đổi vật liệu, thay đổi mã sản phẩm hoặc khi 

bắt đầu sản xuất một mã sản phẩm mới. Quá trình kiểm tra cần được ghi chép đầy đủ trên 

các biểu mẫu liên quan.  

Các cấp quản lý của bộ phận cần phải xác nhận trước các điều kiện sản xuất theo từng 

đơn hàng.  

 Quá trình sản xuất  

- Các tổ dựa vào kế hoạch sản xuất để tiến hành sản xuất, lựa chọn khuôn mẫu và đồ gá 

phù hợp, dựa vào tiêu chuẩn tác nghiệp để điều chỉnh thiết bị phù hợp với mã sản phẩm.  

- Người vận hành mỗi thiết bị cần dựa theo “tiêu chuẩn tác nghiệp” của thiết bị đó để tiến 

hành thao tác sản xuất.  

- Mỗi thiết bị sau khi dựa vào” tiêu chuẩn tác nghiệp” để tiến hành điều chỉnh thiết bị phù 
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hợp với mã sản xuất xong tiến hành sản xuất sản phẩm đầu tiên và đo đạc sản phẩm đầu 

tiên. Nếu sản phẩm đầu tiên đạt tiêu chuẩn thì đặt sản phẩm này vào nơi quy định, tiến 

hành ghi chép các thông số vào biểu kiểm tra sản phẩm và tiến hành sản xuất hàng loạt.  

- Nhân viên thao tác cần phải tiến hành định kỳ kiểm tra sản phẩm trong quá trình sản 

xuất theo quy định của “kế hoạch kiểm soát”, đồng thời ghi chép vào “biểu kiểm tra sản 

phẩm” và “biểu ghi ghi chép điều kiện sản xuất”. Sau khi đổi mã sản phẩm 30 phút tổ 

trưởng quản lý chuyền cần kiểm tra tình trạng ghi chép tất cả bảng biểu cần thiết. Quản 

lý sản xuất mỗi ngày một lần tiến hành kiểm tra tình trạng ghi chép báo cáo của các máy, 

các tổ sản xuất.  

- Đối với hạng mục thao tác phức tạp hoặc thao tác nguy hiểm, cần chỉ định nhân viên có 

kinh nghiệm thao tác, nghiêm cấm những người không được chỉ định thao tác. 

- Đối với vật tư sản xuất cần căn cứ vào kế hoạch sản xuất để nhận đúng loại và số lượng 

cần dùng. Khi nhận vật tư ra khu vực sản xuất cần bảo quản đúng nới quy định tại khu 

vực vật tư sản xuất và vật tư chờ sản xuất. Tham khảo sơ đồ bố trí nhà xưởng và quy 

định “ quản lý vật tư, bán thành phẩm”.  

- Đối với bán thành phẩm, cần dựa vào “Quy trình quản lý truy xuất nguồn gốc” để đánh 

dấu số Lot vào bảng thông tin sản phẩm, đồng thời bảo quản đúng vị trí quy định theo 

khu vực bán thành phẩm đang sản xuất và bán thành phẩm tồn kho. Bán thành phẩm cần 

sử dụng thùng chưa, sắp xếp theo số lượng quy định trong “ Quy định vận chuyển 

nguyên vật liệu, sắp xếp và bảo quản bán thành phẩm” để tiến hành đóng gói bảo quản. 

Đối với các thùng chứa có tem nhãn cũ trước khi sử dụng phải bóc hết ra dán tem nhãn 

mới tương ứng với bán thành phẩm chứa bên trong. Thùng chứa có dấu "REJECT",thùng 

có dán nhãn đỏ và các nhãn không đúng quy định không được phép dặt ở khu vực sản 

xuất.  

- Đối với thành phẩm, sau khi sản xuất xong cần dựa vào “quy trình quản lý truy xuất 

nguồn gốc” để đánh dấu số Lot và tiến hành nhập kho thành phẩm. Đối với thành phẩm 

sản xuất chưa đóng gói, cần xếp pallet gọn gàng, quấn PE và đưa về khu vực hàng chờ 

đóng gói.  

- Thành phẩm trước khi nhập kho, tổ trưởng trưởng ca sẽ thông báo cho nhân viên quản 

lý kho kiểm tra đối chiếu số lượng.  

- Quản lý sản xuất định kỳ ngày 2 lần kiểm tra việc thực hiện quy định kiểm tra và ghi 

chép của tất cả các công đoạn sản xuất.  

 Xử lý bất thường trong sản xuất.  

Trong quá trình sản xuất nếu phát hiện bất kỳ một bất thường về nguyên vật liệu, thiết 
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bị và con người có thể ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất và chất lượng sản phẩm cần dừng 

sản xuất, báo cáo các cấp quản lý để phân tích nguyên nhân và đưa ra phương án đối phó. 

Phân tích các nguyên nhân dẫn đến bất thường:  

• Vật tư thiếu, dừng sản xuất chờ vật tư.  

• Vật tư nguyên vật liệu không phù hợp  

• Nhân lực không đủ sản xuất.  

• Thiết bị hoặc khuôn gặp sự cố.  

• Mất điện mất nước tạm thời  

• Không tuân theo tiêu chuẩn thao tác.  

• Tỉ lệ báo phế nhiều.  

Đối sách:  

• Nâng cao tính chính xác của kế hoạch sản xuất, dự phòng vật tư  

• Xác nhận kiểm tra vật tư trước khi nhập kho.  

• Tăng nhân lực, tổ chức làm ca  

• Tăng thiết bị, tăng tỉ lệ tự động hóa nhà máy.  

• Nâng cao tinh thần làm việc cho công nhân, đào tạo bồi dưỡng tính đa năng cho 

công nhân.  

• Tăng cường giám sát và chỉ đạo hiện trường.  

 Kiểm tra sản phẩm.  

- Nhân viên QC và nhân viên thao tác căn cứ vào tiêu chuẩn kiểm tra để tiến hành kiểm 

tra đối với sản phẩm đầu tiên và định kỳ kiểm tra sản phẩm đồng thời ghi chép vào “biểu 

kiểm tra sản phẩm”.  

- Phát sinh sản phẩm không đạt, tổ trưởng trưởng ca cần thực hiện tách lô sản phẩm của 

công đoạn bắt đầu xuất hiện lỗi. Bộ phận chất lượng sản phẩm sẽ dán tem phân biệt để 

quản lý các sản phẩm không đạt, phân tích nguyên nhân phát sinh lỗi và báo cáo cho cấp 

quản lý để xin phương án giải quyết. Tổ trưởng cần ghi chép nguyên nhân và phương 

án xử lý vào báo cáo sản xuất ngày. Bộ phận QC sẽ ghi chép vào biểu thống kê tình 

trạng sản phẩm không đạt theo tháng. Sản phẩm không đạt sau khi điền "đơn xử lý sản 

phẩm không đạt " và được sự phê duyệt của cấp quản lý có thẩm quyền sẽ tiến hành xử 

lý theo “quy trình quản lý sản phẩm không đạt”. 
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- Những tác nghiệp hoặc kiểm tra nhưng không thể sử dụng số liệu để miêu tả thì có thể 

thông qua việc đào tạo hoặc sử dụng vật mẫu tiêu chuẩn để hướng dẫn.  

- Bộ phận chất lượng sản phẩm sau khi kiểm tra chất lượng sản phẩm thông báo kết quả 

cho bộ phận sản xuất.  

 Sửa lại  

Trong quá trình sản xuất nếu cần sửa lại thì dựa vào “hướng dẫn tác nghiệp sửa hàng 

lỗi ” để tiến hành.  

 Quản lý công cụ dụng cụ 

- Tất cả các công cụ dụng cụ sử dụng trong sản xuất đều tuân theo quy định trong “quy 

trình quản lý thiết bị” để quản lý.  

- Đối với dao cắt giấy quy định mỗi ca thay dao 1 lần và ghi chép vào bảng ghi chép.  

- Đối với mũi taro, tùy theo sản phẩm của hãng để quy định tuổi thọ, mũi Ktap (China) 

tuổi thọ trung bình 40 000 lần, mũi Vergnano (Ý) 70000 lần, đối với các mũi taro được 

phát triển sau này sẽ quy định vào bảng ghi chép. Yêu cầu thay thế mũi mới khi đến hạn 

thay thế và ghi chép tuổi thọ thực tế vào bảng theo dõi ghi chép. 

3.5.3. Báo cáo sản xuất  

Các tổ sản xuất hàng ngày dựa vào kế hoạch sản xuất để tiến hành sản xuất và ghi chép 

báo cáo số lượng sản xuất và báo cáo kiểm tra chất lượng sản phẩm.  

Bộ phận sản xuất dựa vào báo cáo sản xuất từ các tổ để tổng hợp sản lượng sản xuất 

trong ngày và trong tháng, lập báo cáo năng suất sản xuất và đánh giá mức độ hoàn thành 

mục tiêu của các hạng mục, lập báo cáo năng suất hang tháng để báo cáo trong cuộc họp 

tổng kết hang tháng.  

Bộ phận sản xuất sau khi thống kê hiệu suất tháng sẽ báo cáo cho các bộ phận liên 

quan.  

3.5.4. Duy trì môi trường làm việc phù hợp 

- Công nhân và người vận hành máy sẽ dựa vào quy định 5S để tiến hành vệ sinh máy 

móc thiết bị, khu vực làm việc theo đúng tiêu chuẩn.  

- Hàng ngày ban 5S của bộ phận sản xuất sẽ tiến hành kiểm tra và nhắc nhở công tác 5S 

trong toàn xưởng.  

- Hàng tuần ban 5S sẽ tiến hành kiểm tra định kỳ vào ngày thứ 5 và tiến hành lập biên bản 

xử phạt đối với những trường hợp không thực hiện 5S theo quy định.  
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3.5.5. Quản lý vật mẫu  

- Đối với những mẫu do khách hàng cung cấp sẽ do bộ phận phát triển sản phẩm lưu giữ, 

khi cần sử dụng cần phải viết đơn xin mượn và hoàn trả lại sau khi sử dụng xong.  

- Đối với mẫu dùng để kiểm tra thiết bị, tiêu chuẩn sản xuất sẽ tiến hành bảo quản ở khu 

vực sản xuất. Tổ trưởng mỗi tổ chịu trách nhiệm bảo quản những mẫu này. 

3.5.6. Quản lý sản phẩm không đạt  

Trong quá trình sản xuất nếu phát sinh sản phẩm không đạt thì để vào thùng chứa sản 

phẩm không đạt để quản lý, sau khi sản xuất xong thì trưởng ca, tổ trưởng sẽ đưa đến khu 

vực chứa sản phẩm không đạt và ghi chép số lượng, mã sản phẩm vào báo cáo sản xuất 

hàng ngày, sản phẩm đầu tiên và các sản phẩm có bất thường sẽ đưa đến khu vực chứa sản 

phẩm đầu tiên , thông qua kiểm tra nếu không có bất thường sẽ đưa quay lại sản xuất , nếu 

chất lượng không đạt sẽ dựa vào quy trình xử lý sản phẩm không đạt chất lượng để xử lý.  

3.5.7. Đào tạo và quản lý đào tạo.  

- Tất cả các công nhân ở các công đoạn cần tuân thủ theo WI của từng máy và từng công 

đoạn để tiến hành điều chỉnh máy và sản xuất.  

- Công nhân mới vào làm việc hoặc chuyển qua các vị trí mới cần được qua đào tạo và 

đánh giá ghi chép hồ sơ đào tạo mới được tham gia vào quá trình sản xuất ở các công 

đoạn.  

- QLSX hàng tháng sẽ cập nhật tình trạng và hồ sơ đào tạo, kết quả đào tạo sẽ báo cáo 

trực tiếp cho GĐSX vào cuộc họp định kỳ hàng tháng.  

3.5.8. Phương án ứng biến khẩn cấp  

Các bất thường như mất điện, nhân lực, thiết bị, hỏa hoạn sẽ dựa vào quy trình quản lý 

ứng biến khẩn cấp để xử lý.  

3.5.9. Quản lý an toàn  

Nhà máy sản xuất cần thực hiện các công tác quản lý an toàn, PCCC. Nội dung cụ thể 

dựa vào quy chế an toàn.  

3.5.10. Tiêu chuẩn tác nghiệp và ghi chép sản xuất.  

- Quản lý sản xuất căn cứ vào điều kiện sản xuất của từng mã sản phẩm, từng thiết bị để 

đưa ra bản “Tiêu chuẩn tác nghiệp” cho từng thiết bị ở từng công đoạn khác nhau sau 

đó trình ký GDSX. Sau khi được GDSX phê duyệt sẽ tiến hành đào tạo cho tất cả các 

nhân viên tham gia công đoạn sản xuất đó. Mỗi thiết bị sản xuất đều bắt buộc phải treo 

1 bảng tiêu chuẩn tác nghiệp phug hợp với thiết bị đó.  
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- Sau khi” Tiêu chuẩn tác nghiệp” được phê duyệt và ban hành, yêu cầu tất cả các nhân 

viên thao tác của từng công đoạn tuyệt đối chấp hành theo các quy định trong tiêu chuẩn 

tác nghiệp, không được tự ý điều chỉnh các thông số nằm bên ngoài tiêu chuẩn. Khi phát 

hiện các thông số quy định không phù hợp với sản phẩm, người vận hành cần thông báo 

cho tổ trưởng hoặc QLSX để xem xét thử nghiệm thông số sản xuất mới và điều chỉnh 

tiêu chuẩn tác nghiệp.  

- Khi lập mới, sửa đổi và phê duyệt các hướng dẫn thao tác, tiêu chuẩn tác nghiệp... cần 

kiểm tra đối chiếu với tài liệu "Kế hoạch kiểm soát - Control Plan", nếu có sự khác biệt, 

bộ phận Sản xuất cần thông báo cho bộ phận R&D và QC, 3 bộ phận sẽ tổ chức thảo 

luận để đi đến thống nhất, đồng thời tiến hành đào tạo cho những người liên quan.  

- Tất cả các ghi chép thông số sản xuất cần dựa vào Kế hoạch kiểm soát và tiêu chuẩn 

thao tác để thực hiện. Hàng ngày sẽ nộp lại để lưu tài liệu. 
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CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT 

 

 

Trên cơ sở những thông tin đã trình bày ở chương 3, chương này đi sâu phân tích 

thực trạng quy trình lập kế hoạch sản xuất tại VAFI. Nội dung sẽ làm rõ các điểm mạnh, 

điểm yếu, cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lập kế hoạch. Kết quả phân tích 

sẽ là tiền đề quan trọng để xác định nhu cầu và định hướng ứng dụng phần mềm ERP như 

một giải pháp nhằm cải thiện hiệu quả quản lý sản xuất. 

4.1. Thực trạng sản xuất tại công ty 

Thông tin về máy móc và nhân lực: 

Bảng 4. 1. Số lượng máy móc, công nhân 

STT Thiết bị Số lượng máy Số lượng công nhân 

1 Máy dập nắp ren 3 3 

2 Máy dập nắp viền 3 3 

3 Máy dập thép tấm 2 2 

4 Máy taro 2 máy cơ – 3 máy tự động 5 

5 Máy tán 4 4 

6 Máy hàn 1 máy cơ – 2 máy tự động 3 

7 Máy quét keo PVC 6 6 

8 Máy quét keo xanh 3 3 

9 Máy vuốt lon 3 máy cơ – 9 máy tự động 12 

10 Dây chuyền sơn 1 chuyền 6 

11 Máy dập nắp trên, dưới 4 4 

12 Máy tạo ống trung tâm 1 máy cơ – 2 máy tự động 3 

13 Máy gấp giấy 2 4 

14 Máy kẹp mí 6 6 

15 Máy ghép mí 3  

16 Máy tạo lò xo 2 2 

17 Máy kiểm tra rò khí 3 3 
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18 Máy hàn van an toàn 4 máy cơ – 2 máy tự động 6 

19 Lắp ráp lõi 2 chuyền 10 

20 Chuyền hoàn thiện 3 33 

 

Hiện tại nhà máy sản xuất đang hoạt động với 3 dây chuyền hoàn thiện với 33 công 

nhân cùng với 85 công nhân vận hành máy và sản xuất bán thành phẩm.  

Thời gian làm việc là 8h/ngày (6 ngày/tuần), buổi sáng bắt đầu từ 7h30 đến 11h30 và 

buổi chiều bắt đầu từ 12h30 dến 16h30.  

Dựa vào các đơn đặt hàng của khách hàng, bộ phận sản xuất sẽ xác định nhu cầu cần 

sản xuất từ đó triển khai sản xuất để cung cấp sản phẩm cho khách hàng, các sản phẩm 

được làm theo yêu cầu quy cách của khách hàng. 

Bảng 4. 2. Công suất sản xuất của máy móc 

TT 
Công 

đoạn 
Code Thiết bị Máy 

Công suất 

yêu cầu (cũ) 

Định mức 

mới (1h) 

1 

Nắp 

1 
Máy dập nắp ren khuôn đôi 

1,3,4 2400 
3200 

2 Máy dập nắp ren khuôn đơn 1600 

3 
2 

Máy dập nắp viền khuôn đôi 2,3,4 
2600 

3400 

4 Máy dập nắp viền khuôn đơn 2,3,4 1700 

5 

3 Taro 

1 1500 1500 

6 2 1500 1800 

7 3 1500 1000 

8 4 Máy tán 1,2,3,4 800 900 

9 
5 Máy hàn 

1,2 650 650 

10 3 650 1000 

11 6 Quét keo 1,2 1900 1900 

12 61 Keo AB  900 900 

13 62 Máy lò xo 1 2300 2300 

14 Sơn 7 Tấm phôi 1,2 2800 2800 
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15 8 Vuốt lon 1→7 510 510 

16 81 Vuốt lon (máy cơ) 2 110  

17 9 Chuyền sơn 1 3500 3500 

18 

Lõi 

10 Nắp trên 1 5500 5000 

19 11 Nắp dưới 1 5000 5000 

20 
12 Ống trung tâm 

1,2 2300 2500 

21 3 465 465 

22 13 Hàn van an toàn 4 800 800 

23 14 

 
Gấp giấy 

1 
3450 

3950 

24 2 3700 

25 15 Lắp ráp lõi lọc 1 1400 1580 

26 Hoàn 

thiện 

161 Chuyền 1 1 1200 1220 

27 16 Chuyền A 1 1980 1980 

 

 

Hình 4. 1. Biểu đồ công suất thực so với công suất thiết kế  

 

Nhà máy hiện tại đang gặp vấn đề về việc sản xuất quá tải khi đơn hàng ngày càng 

tăng. Công suất vận hành thực tế của nhà máy thấp hơn công suất thiết kế mà công ty đưa 
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ra dẫn đến không thể đáp ứng được các đơn hàng lớn từ khách hàng, giảm khả năng cạnh 

tranh, tăng chi phí sản xuất. 

4.2. Quy trình lập kế hoạch sản xuất   

Hiện tại, phương pháp lập kế hoạch sản xuất của công ty là sản xuất theo đơn đặt hàng, 

có nghĩa là nhân viên sẽ lập kế hoạch sản xuất dựa trên số lượng đặt hàng thực tế.  

 

Hình 4. 2. Quy trình lập kế hoạch sản xuất 

- Nhận đơn hàng: 

Bộ phận sản xuất sẽ nhận được đơn hàng từ bộ phận logistic thông qua email. Sau đó 

lên kế hoạch tổng hợp các thông tin liên quan đến sản phẩm đơn hàng đó bao gồm: mã sản 

phẩm, PO, số lượng, thời gian giao hàng. Nhân viên lập kế hoạch sản xuất sẽ tiến hành 

nhập các thông tin liên quan lên file excel để tiến hành phân tích và xem xét lập kế hoạch 

sản xuất. 

- Phân tích và xem xét lập kế hoạch sản xuất: 

Sau khi có đơn hàng, nhân viên kế hoạch sản xuất sẽ tiến hành phân tích để xác định 

khả năng đáp ứng và xây dựng kế hoạch sơ bộ. Nhân viên cần phân tích các yếu tố: tồn 
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kho, sản lượng, ngày xuất hàng, năng lực sản xuất để xác định số lượng cần sản xuất trong 

ngày. Đồng thời, xem xét và kiểm tra lại những đơn hàng nào bị sót và đang sản xuất từ đó 

xác định được thứ tự đơn hàng để sắp xếp thời gian sản xuất một cách hợp lí. Đơn hàng 

trong kế hoạch sản xuất phải hoàn thành trước ngày giao hàng 2 ngày để có thời gian xử lý 

khi gặp rủi ro. 

 

Hình 4. 3. Kế hoạch sản xuất tháng 4/2023 

 

- Sắp xếp và phân bố điều độ sản xuất: 

Dựa vào kế hoạch sản xuất sơ bộ, nhân viên lập kế hoạch sản xuất tiến hành lập kế 

hoạch sản xuất chi tiết bằng excel cho các công đoạn sản xuất bán thành phẩm để đáp ứng 

đủ số lượng và đúng thời gian xuất hàng. Nhân viên lập kế hoạch sản xuất tiến hành xem 

xét số lượng, ngày xuất hàng, năng lực sản xuất, BOM của từng mã sản phẩm để sắp xếp 

khối lượng công việc cho từng công đoạn trong quy trình sản xuất. Sắp xếp lịch sản xuất 

sao cho tối ưu hóa công suất sản xuất của máy móc và công nhân, đồng thời kịp tiến độ 

ngày xuất hàng. Khi tăng thêm đơn hàng hoặc có sự điều chỉnh đơn hàng hoặc điều chỉnh 

kế hoạch xuất hàng mà cần phải thay đổi kế hoạch sản xuất cần phải cập nhật kế hoạch sản 

xuất và thông báo cho các bộ phận liên quan . 

- Triển khai lệnh sản xuất: 

Sau khi sắp xếp lập kế hoạch tiến độ sản xuất xong sẽ trình cấp trên ký duyệt và phát 

hành cho các bộ phận liên quan. Phát lệnh sản xuất đến các bộ phận trong xưởng sản xuất, 

hướng dẫn và giải đáp thắc mắc cho công nhân về lệnh sản xuất. Cấp phát nguyên vật liệu 

và công cụ cần thiết cho từng công đoạn, tiến hành sản xuất theo kế hoạch đã được lập. 

- Theo dõi tiến độ sản xuất:  

Giám sát liên tình trạng đơn hàng đang sản xuất để đảm bảo mọi thứ diễn ra theo đúng 
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kế hoạch và có những điều chỉnh kịp thời khi cần thiết. Ghi lại số lượng sản phẩm hoàn 

thành, số lượng phế phẩm vào báo cáo sản xuất hàng ngày, tiến hành phân tích và so sánh 

với kế hoạch đặt ra. Nhân viên lập kế hoạch sẽ tiến hành điều chỉnh lại kế hoạch sản xuất 

cho phù hợp nếu tình hình sản xuất trong ngày chậm hơn so với kế hoạch và thông báo cho 

các bộ phận liên quan. 

4.3. Những nhân tố ảnh hưởng quá trình lập kế hoạch sản xuất 

 

 

Hình 4. 4. Sơ đồ xương cá về những nhân tố ảnh hưởng đến lập kế hoạch sản xuất 

Con người:  

- Nhân viên có kinh nghiệm và kỹ năng tốt sẽ đưa ra lịch trình tối ưu hơn, dự đoán được 

các vấn đề tiềm ẩn và phản ứng nhanh với thay đổi. Ngược lại, thiếu kinh nghiệm có thể 

dẫn đến lịch trình không khả thi, gây lãng phí hoặc chậm trễ. 

- Số lượng công nhân có sẵn và trình độ tay nghề của họ quyết định năng suất và khả năng 

thực hiện các công việc phức tạp. Thiếu hụt công nhân hoặc công nhân thiếu kỹ năng sẽ 

làm kéo dài thời gian sản xuất, ảnh hưởng đến việc tuân thủ lịch trình. 

- Tinh thần làm việc, sự hợp tác và mức độ sẵn sàng làm thêm giờ (nếu cần) của công 

nhân ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ. Sự mệt mỏi, thiếu động lực có thể làm giảm hiệu 

suất. 

- Việc lập lịch đòi hỏi thông tin đầu vào và sự phối hợp từ nhiều bộ phận (kinh doanh, 

kho, mua hàng). Thiếu phối hợp có thể dẫn đến thông tin sai lệch, gây khó khăn cho việc 

lập lịch chính xác. 

- Việc đào tạo liên tục giúp nâng cao kỹ năng cho cả người lập lịch và công nhân vận 

hành, từ đó cải thiện hiệu quả lập lịch và thực thi. 

Máy móc, thiết bị:  



Ứng dụng phần mềm ERP hỗ trợ cho công tác lập kế hoạch sản xuất tại Công ty Cổ phần VAFI 

 

 

          SVTH: Đào Thị Hương                      GVHD: TS. Nguyễn Hồng Nguyên                                                 40  

- Công suất thực tế của máy (số lượng sản phẩm/giờ), tỷ lệ hoạt động hiệu quả (OEE - 

Overall Equipment Effectiveness) là yếu tố then chốt. Máy móc cũ, hay hỏng hóc sẽ có 

công suất thấp và không ổn định. 

- Số lượng máy móc có sẵn và tình trạng hoạt động của chúng (đang sửa chữa, bảo trì) sẽ 

giới hạn khả năng sản xuất. 

- Thời gian cần thiết để chuẩn bị máy móc khi chuyển từ sản xuất sản phẩm này sang sản 

phẩm khác. Thời gian chuyển đổi dài sẽ làm giảm thời gian sản xuất thực tế và cần được 

tính toán kỹ trong lịch trình. 

- Lịch bảo trì định kỳ hoặc đột xuất cần được tích hợp vào lịch trình sản xuất để tránh 

xung đột và đảm bảo máy móc hoạt động ổn định. 

- Máy móc hiện đại, tự động hóa cao thường có năng suất và độ ổn định cao hơn, giúp 

việc lập lịch dễ dàng và chính xác hơn. 

Phương pháp: 

- Một quy trình lập lịch rõ ràng, chuẩn hóa và được hỗ trợ bởi công cụ phù hợp (phần 

mềm, bảng tính) sẽ giúp tạo ra lịch trình hiệu quả và nhất quán. Quy trình thủ công, 

thiếu khoa học dễ gây sai sót. 

- Độ chính xác của dự báo nhu cầu ảnh hưởng đến việc lập kế hoạch sản xuất tổng thể, từ 

đó tác động đến lịch trình chi tiết. Dự báo sai có thể dẫn đến sản xuất thừa hoặc thiếu. 

- Việc theo dõi sát sao tiến độ thực tế so với lịch trình và có cơ chế cập nhật, điều chỉnh 

linh hoạt khi có thay đổi là rất quan trọng. 

Nguyên vật liệu: 

- Nguyên vật liệu phải có sẵn đúng lúc, đúng số lượng và chất lượng. Sự chậm trễ hoặc 

thiếu hụt nguyên vật liệu là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây phá vỡ lịch 

trình sản xuất. 

- Nguyên vật liệu không đạt chất lượng có thể dẫn đến sản phẩm lỗi, phải làm lại, gây 

lãng phí thời gian và tài nguyên, ảnh hưởng đến lịch trình.  

- Hệ thống quản lý tồn kho hiệu quả đảm bảo cung cấp đủ nguyên vật liệu mà không gây 

tồn kho quá mức. Sai lệch tồn kho có thể dẫn đến thiếu hụt bất ngờ. Dữ liệu tồn kho trên 

hệ thống không khớp với thực tế sẽ dẫn đến thiếu hụt khi sản xuất. 

Môi trường: 

- Điều kiện làm việc (ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, tiếng ồn, sự sạch sẽ, an toàn lao động) 

ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần và năng suất của công nhân, từ đó tác động đến việc 

tuân thủ lịch trình. 

- Nhu cầu sản phẩm có thể thay đổi theo mùa hoặc do các biến động bất thường trên thị 

trường. Lịch trình sản xuất cần linh hoạt để thích ứng. 



Ứng dụng phần mềm ERP hỗ trợ cho công tác lập kế hoạch sản xuất tại Công ty Cổ phần VAFI 

 

 

          SVTH: Đào Thị Hương                      GVHD: TS. Nguyễn Hồng Nguyên                                                 41  

- Các yếu tố như thiên tai (bão, lụt), dịch bệnh, mất điện, đình công có thể gây gián đoạn 

nghiêm trọng cho sản xuất và phá vỡ hoàn toàn lịch trình. 

- Để cạnh tranh, doanh nghiệp có thể cần rút ngắn thời gian giao hàng, đòi hỏi lịch trình 

sản xuất phải chặt chẽ và hiệu quả hơn. 

4.4. Phân tích thực trạng của công tác lập kế hoạch sản xuất hiện tại  

 

Hình 4. 5. Biểu đồ sản lượng 11/2024 

 

Dựa vào biểu đồ sản lượng, cho thấy sự chênh lệch giữa sản lượng thực tế (Actual) và 

sản lượng mục tiêu (Target) của doanh nghiệp trong giai đoạn từ 18-Nov đến 23-Nov, có 

những ngày sản lượng thực tế thấp hơn so với sản lượng mục tiêu. Tình trạng này cho thấy 

có những yếu tố cản trở quá trình sản xuất, làm giảm hiệu suất và khả năng hoàn thành kế 

hoạch sản xuất. Để cải thiện tình hình, doanh nghiệp cần tiến hành phân tích các nguyên 

nhân gốc rễ dẫn đến sự chênh lệch này. 
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Hình 4. 6. Biểu đồ Pareto 

 

Biểu đồ pareto cho thấy 80% vấn đề lập kế hoạch sản xuất không hiệu quả đến từ 20% 

nguyên nhân là thiếu nhân công, thiếu sự phối hợp giữa các bộ phận và sự chậm trễ nguyên 

vật liệu.  

- Việc tuyển dụng nhân lực khó khăn trong khi đó có một số công nhân nghỉ việc làm 

giảm khả năng sản xuất theo kế hoạch. Để giải quyết vấn đề này, công ty nên đẩy mạnh 

tuyển dụng với chính sách hấp dẫn, đồng thời cải thiện môi trường và chính sách lương 

thưởng, phúc lợi để giữ chân nhân viên. Có thể đào tạo và luân chuyển công nhân giữa 

các công đoạn khi cần thiết. 

- Thiếu sự phối hợp giữa các bộ phận gây rào cản thông tin và lãng phí nguồn lực. Các 

thông tin về quá trình sản xuất của các bộ phận được chia sẻ thông qua các báo cáo gửi 

bằng zalo, email; điều này có thể gây thiếu hoặc mất thông tin ảnh hưởng đến công tác 

lập kế hoạch sản xuất. Việc triển khai hệ thống ERP sẽ giúp đồng bộ dữ liệu và tăng 

cường minh bạch thông tin giữa các bộ phận, khi thông tin đầy đủ và chính xác sẽ giúp 

cho quá trình lập kế hoạch thuận lợi hơn. 

- Chậm trễ nguyên vật liệu là nguyên nhân bên ngoài nhưng ảnh hưởng trực tiếp đến lịch 

trình sản xuất. Công ty cần phải thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với nhà cung cấp, đảm 

bảo nguồn cung ổn định và đúng hạn; bên cạnh đó, thiết lập quy trình theo dõi đơn hàng 

nguyên vật liệu chặt chẽ và có kế hoạch dự phòng cho các tình huống khẩn cấp, nhằm 

giảm thiểu tác động của sự chậm trễ từ nhà cung cấp lên hoạt động sản xuất. Ngoài ra, 

tối ưu hóa hệ thống quản lý tồn kho, thiết lập mức tồn kho an toàn hợp lý sẽ giúp đảm 

bảo nguyên vật liệu luôn sẵn sàng khi cần. 
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CHƯƠNG 5: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ERP ĐỂ CẢI THIỆN CÔNG TÁC 

LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY 

 

 

Từ kết quả phân tích thực trạng trong chương trước, nhằm khắc phục những bất cập 

trong công tác lập kế hoạch sản xuất hiện tại, chương này tập trung đề xuất và triển khai 

giải pháp ứng dụng phần mềm ERP vào công tác lập kế hoạch sản xuất tại Công ty VAFI. 

Nội dung chương này bao gồm các bước lựa chọn phần mềm, lập kế hoạch triển khai, 

kiểm thử, đào tạo nhân sự và đánh giá hiệu quả sau khi ứng dụng. 

5.1. Giải pháp triển khai phần mềm ERP 

Qua quá trình phân tích thực trạng một trong những nguyên nhân dẫn đến quá trình lập 

kế hoạch sản xuất không hiệu quả là thiếu sự kiên liên kết thông tin giưa các bộ phận. 

Thông tin về đơn hàng, tồn kho, năng lực sản xuất và tiến độ sản xuất thực tế bị phân mảnh, 

nằm rải rác ở các phòng ban khác nhau kho, thu mua, sản xuất và quản lý chất lượng dẫn 

đến việc ra quyết định chậm trễ, kế hoạch không chính xác và lãng phí nguồn lực.  

Công ty sử dụng phần mềm Word, Excel để thực hiện tính toán và lưu trữ thông tin. 

Các dữ liệu được trao đổi giữa các bộ phận với nhau thông qua giấy tờ, Zalo, Email dẫn 

đến thời gian xử lý thông tin lâu và dễ xảy ra sai sót.  

Để khắc phục vấn đề này, công ty cần một hệ thống thông tin chung để đồng bộ hóa 

dữ liệu, cải thiện sự phối hợp giữa các bộ phận, đáp ứng nhanh chóng khi có sự cố hoặc 

thay đổi trong quá trình sản xuất. ERP quản lý chung các hoạt động trong doanh nghiệp vì 

vậy thông tin ở các bộ phận sẽ được tổng hợp, xử lý và lưu trữ chung trong một hệ thống. 

Để áp dụng ERP công ty phải lập dự án triển khai qua các bước sau: 

• Phân tích nhu cầu và lựa chọn giải pháp ERP phù hợp 

• Lập kế hoạch triển khai ERP chi tiết 

• Triển khai và kiểm thử hệ thống ERP  

• Tổ chức đào tạo cho nhân viên 

• Vận hành và đánh giá hiệu quả 

5.2. Tiến hành thực hiện  

5.2.1. Phân tích nhu cầu và lựa chọn giải pháp ERP phù hợp  

Hiện tại hạn chế lớn nhất của công ty là các nhân viên liên lạc và giao tiếp thông tin 

với nhau qua các ứng dụng Zalo, Email và quản lý dữ liệu bằng phầm mềm Word, Excel, 

dẫn đến việc thông tin không đồng bộ, dễ bị bỏ sót và khó quản lý thông tin. Do vậy việc 

đầu tư một hệ thống thông tin ERP là cần thiết, thuận tiện cho việc xử lý và truyền tải dữ 
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liệu giữa các bộ phận. Theo dõi chính xác thông tin đơn hàng, quản lý hàng tồn kho, nguyên 

vật liệu, bán thành phẩm,… thuận tiện cho công tác lập kế hoạch sản xuất và có những điều 

chỉnh hợp lý để đáp ứng đúng tiến độ giao hàng. 

Quy mô công ty: trung bình 

Lĩnh vực kinh doanh: sản xuất lọc dầu ô tô 

Trang thiết bị: có hệ thống máy tính, đường truyền mạng tốc độ cao, hệ thống lưu trữ 

dữ liệu. 

Tính năng: phần mềm có đủ các module thực hiện các chức năng cơ bản của hệ thống, 

phù hợp với mục đích mà công ty kỳ vọng. 

Ngân sách triển khai dự kiến: < 2 tỷ đồng. 

Ngày nay có rất nhiều nhà cung cấp ERP trên toàn cầu nên ta giới hạn số lượng nhà 

cung cấp để dễ đánh giá và đưa ra lựa chọn phù hợp. Sau đây là một số nhà cung cấp: 

- Odoo  

Odoo là phần mềm ERP có khả năng tùy chỉnh và tích hợp nhiều ứng dụng. Odoo cung 

cấp hơn 30 module chính thức và hàng nghìn module từ bên thứ ba, cho phép doanh nghiệp 

tùy chọn và tùy chỉnh theo nhu cầu riêng. Odoo có hai phiên bản chính: Community (miễn 

phí mã nguồn) và Enterprise (có phí bản quyền và hỗ trợ từ Odoo S.A.). 

Chi phí sử dụng cho 100 người dùng hằng năm dao động từ 200 triệu đồng đến 2 tỷ 

đồng cho 24 tháng đầu tùy thuộc vào gói chức năng mà công ty lựa chọn. Odoo thu phí sử 

dụng hàng tháng sau 24 tháng, mức phí trung bình từ 7.25$-11$/người dùng/tháng.  

- Bravo  

Bravo là một trong những nhà cung cấp phần mềm ERP được sử dụng rộng rãi, tập 

trung vào các giải pháp quản lý tổng thể cho doanh nghiệp với nhiều module đa dạng, từ 

kế toán đến sản xuất, nhân sự. Các tính năng của giải pháp phần mềm quản lý doanh nghiệp 

Bravo được thiết kế dựa trên việc nghiên cứu kỹ lưỡng các thao tác của người sử dụng, quy 

trình luân chuyển chứng từ và cách thức kiểm soát dữ liệu của các doanh nghiệp trong thực 

tế. Hỗ trợ đa nền tảng, bao gồm Android, iOS, Windows. Tuy nhiên, giao diện có thể phức 

tạp, chi phí triển khai cao. 

Có nhiều doanh nghiệp đã sử dụng phần mềm Bravo như Tổng Công ty Hàng Không 

Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines), Tập đoàn Hòa Phát, Công ty Cổ phần Ô tô Trường 

Hải (THACO), Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – ACV… 

- Microsoft Dynamics 365 
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Microsoft Dynamics 365 là một ứng dụng đám mây đa chức năng cung cấp cho doanh 

nghiệp. Với Microsoft Dynamics 365, doanh nghiệp có thể quản lý tài chính, quản lý nhân 

sự, quản lý sản xuất và quản lý bán hàng một cách hiệu quả. Microsoft Dynamics 365 tích 

hợp với các sản phẩm khác của Microsoft, bao gồm cả bộ Office 365 đầy đủ. Những tích 

hợp này cho phép các công ty chuyển từ Dynamics 365 sang Outlook để giao tiếp, 

sang Power PI để phân tích dữ liệu hoặc sang SharePoint để làm tài liệu.Làm việc và di 

chuyển giữa các ứng dụng càng dễ dàng, nhân viên càng ít phải dành thời gian để chuyển 

dữ liệu giữa các ứng dụng và mất công tìm hiểu các nền tảng mới. 

Có bề dày kinh nghiệm triển khai dịch vụ IT đến các khách hàng lớn như FPT, Habeco, 

EVN, … Microsoft Dynamics 365 đã và đang nhận được nhiều sự tin tưởng tuyệt đối từ 

khách hàng khi sau sử dụng dịch vụ IT. Chi phí 70$/người dùng/tháng. 

- Ecount  

ECOUNT là doanh nghiệp tiên phong trong ngành ERP, chuyên phát triển và cung cấp 

dịch vụ ERP nền tảng web, người dùng sẽ trả phí thuê bao định kỳ để sử dụng phần mềm 

trên nền tảng đám mây mà không cần đầu tư vào hạ tầng máy chủ hay cài đặt tại chỗ. 

Ecount ERP cung cấp một bộ module khá đầy đủ để quản lý các hoạt động cốt lõi của 

doanh nghiệp, bao gồm quản lý tài chính, mua hàng, bán hàng, sản xuất, kho, nhân sự.  

Ecount nổi bật với chi phí cố định hàng tháng/năm, không giới hạn số lượng người 

dùng. Điều này giúp doanh nghiệp dễ dàng dự toán ngân sách và không lo phát sinh chi 

phí ẩn khi có thêm người dùng. Chi phí gói một năm 11 triệu đồng/năm, 1 triệu đồng/tháng 

không giới hạn số lượng người sử dụng.  

Ecount có tính linh hoạt nhất định, khả năng tùy biến sâu theo các quy trình nghiệp vụ 

rất đặc thù của doanh nghiệp có thể bị giới hạn. Module sản xuất chưa đủ chuyên sâu và 

phức tạp để đáp ứng các yêu cầu sản xuất phức tạp so với các ERP chuyên ngành sản xuất. 

❖ Áp dụng mô hình AHP để lựa chọn nhà cung cấp: 

Mô hình AHP là mô hình ra quyết định đa mục tiêu nhằm giải quyết các vấn đề khó 

lượng hóa. Mô hình này giúp việc lựa chọn các phương án trên cơ sở mức độ quan trọng 

và độ lớn tương đối của các yếu tố được xem xét. 

Bước 1: Phân tích vấn đề chính thành một bộ tiêu chí. 
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Hình 5. 1. Sơ đồ mô tả bài toán lựa chọn nhà cung cấp ERP phù hợp 

 

Bảng 5. 1. Các tiêu chí lựa chọn 

STT Tiêu chí Ký hiệu 

1 Chi phí C1 

2 Tính linh hoat C2 

3 Công nghệ và tính năng kỹ thuật C3 

4 Khả năng triển khai và hỗ trợ  C4 

5 Năng lực nhà cung cấp C5 

 

Bảng 5. 2. Các phương án ERP 

STT Phương án Ký hiệu 

1 Odoo P1 

2 Ecount P2 

3 Bravo P3 

4 Microsoft Dynamics 365 P4 
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Bước 2: So sánh theo từng cặp của các tiêu chí 

Lập ma trận vuông thực hiện so sánh các tiêu chí theo từng cặp với nhau và điền mức 

độ ưu tiên của các tiêu chí vào bảng. Với mục đích đảm bảo được tính nhất quán trong quá 

trình khảo sát các chuyên gia, điều kiện CR < 10%. Giá trị mức độ ưu tiên cho mỗi cặp tiêu 

chí phụ thuộc vào việc xem xét giá trị nào trước, nghia là so sánh nhất quán giữa dòng và 

cột để không xảy ra sai xót khi đang xem xét. Ví dụ so sánh tiêu chí C1 có mức độ ưu tiên 

bằng 3 lần tiêu chí C2, khi đó mức độ ưu tiên của tiêu chí C2 sẽ bằng 1/3 tiêu chí C1, điền 

kết quả vào dòng tương ứng C1 và cột C2 là 3, dòng C2 và cột C1 là 1/3. Qua kết quả tổng 

hợp được bảng so sánh sau: 

Bảng 5. 3. So sánh cặp các tiêu chí 

Tiêu chí C1 C2 C3 C4 C5 

C1 1.00 3.00 4.00 2.00 3.00 

C2 0.33 1.00 1.67 0.50 1.25 

C3 0.25 0.60 1.00 0.33 0.25 

C4 0.50 2.00 3.00 1.00 2.00 

C5 0.33 0.80 4.00 0.50 1.00 

 Bước 3: Tính ưu tiên (Trọng số) cho các tiêu chí 

Tiến hành tính toán dữ liệu bài toán theo phương pháp AHP, trọng số của các tiêu chí 

thể hiện trong bảng sau:  

Bảng 5. 4. Xác định trọng số cho các tiêu chí 

Tiêu chí C1 C2 C3 C4 C5 Wj 

C1 0.414 0.405 0.293 0.462 0.400 0.395 

C2 0.138 0.135 0.122 0.115 0.167 0.135 

C3 0.103 0.081 0.073 0.077 0.033 0.074 

C4 0.207 0.270 0.220 0.231 0.267 0.239 

C5 0.138 0.108 0.293 0.115 0.133 0.157 

 

Bước 4: Kiểm tra tính nhất quán 

Ta tính toán được (với số tiêu chí là 5 thì RI = 1.12): 

max = 5.162 

CI = (5.162-5)/(5-1) = 0.041 



Ứng dụng phần mềm ERP hỗ trợ cho công tác lập kế hoạch sản xuất tại Công ty Cổ phần VAFI 

 

 

          SVTH: Đào Thị Hương                      GVHD: TS. Nguyễn Hồng Nguyên                                                 48  

CR = 0.041/1.12 = 0.036  

CR=3.6% < 10% thể hiện sự nhất quán trong đánh giá → đạt yêu cầu. 

Bước 5: Tổng hợp các ưu tiên (đánh giá) các lựa chọn thay thế 

- Chi phí: Bao gồm chi phí triển khai, tùy chỉnh, đào tạo, bảo trì, nâng cấp và hỗ trợ. 

- Tính linh hoạt: Mức độ dễ dàng trong việc thay đổi, bổ sung các tính năng hoặc báo cáo 

theo yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp. Có thể thêm các module mới khi doanh nghiệp 

phát triển không? 

- Công nghệ và tính năng kỹ thuật: Khả năng tích hợp liền mạch với các hệ thống hiện có 

của doanh nghiệp, có các tính năng bảo mật mạnh mẽ để bảo vệ dữ liệu quan trọng của 

doanh nghiệp, cung cấp các công cụ báo cáo và phân tích mạnh mẽ 

- Khả năng triển khai và hỗ trợ: Giao diện thân thiện, dễ học và sử dụng cho người dùng. 

Có tài liệu hướng dẫn sử dụng rõ ràng và đầy đủ không? Khả năng hỗ trợ, xử lý sự cố 

nhanh chóng khi người dùng gặp vấn đề. 

- Năng lực nha cung cấp: Đánh giá mức độ hỗ trợ sau bán hàng, dịch vụ bảo trì, nâng cấp, 

và khả năng hỗ trợ trong quá trình triển khai.  

Các tiêu chí được đánh giá theo thang 1-5 để thể hiện mức độ tác động đến lựa chọn 

phần mềm.  

Bảng 5. 5. Mức độ tác động của các tiêu chí đối với các phương án 

 C1 C2 C3 C4 C5 

P1 4 5 4 3 3 

P2 5 2 3 2 2 

P3 2 4 4 4 4 

P4 1 4 5 4 5 

 

Bảng 5. 6. Đánh giá các phương án 

Phương án Đánh giá phương án 

Odoo 0.784 

Ecount 0.675 

Bravo 0.690 

Microsoft Dynamics 365 0.657 

 C1 C2 C3 C4 C5 

P1 0.80 1.00 0.80 0.75 0.60 

P2 1.00 0.40 0.60 0.50 0.40 

P3 0.40 0.80 0.80 1.00 0.80 

P4 0.20 0.80 1.00 1.00 1.00 
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Qua kết quả phân tích cho thấy phần mềm Odoo có điểm số cao nhất. Vì vậy chọn nhà 

cung cấp phần mềm Odoo để triển khai. 

5.2.2. Lập kế hoạch triển khai ERP chi tiết 

Đây là một trong những giai đoạn quan trọng nhất, quyết định sự thành công của toàn 

bộ dự án. Một kế hoạch chi tiết và chặt chẽ sẽ giúp doanh nghiệp định hướng rõ ràng, phân 

bổ nguồn lực hiệu quả và quản lý rủi ro tốt hơn. Giai đoạn này sẽ quyết định dự án triển 

khai như thế nào, tiến hành lập lịch trình triển khai chi tiết của dự án. 

Dự kiến triển khai dự án trong vòng 12 tháng. Đây chỉ là thời gian giả định, thời gian 

thực hiện thưc tế còn tùy thuộc vào năng lực của công ty và nhà cung cấp dịch vụ. 

Bảng 5. 7. Kế hoạch triển khai dự án ERP 

Ký hiệu Công việc Thời gian dự kiến Công việc trước 

A 
Chuẩn bị trước khi triển khai 

dự án ERP 
25  

A1 Đánh giá hiện trạng công ty 10  

A2 Xác định mục tiêu dự án 5 A1 

A3 
Khảo sát và liên hệ tư vấn từ 

chuyên gia 
10 A2 

A4 
Chọn nhà cung cấp phần 

mềm 
10 A2 

B Lập kế hoạch triển khai dự án 60  

B1 
Thiết lập bản kế hoạch triển 

khai dự án 
20 A4 

B2 
Lập bản phân tích rủi ro phát 

sinh trong dự án 
25 B1 

B3 
Đưa ra giải pháp ngăn ngừa 

và lập bản dự trù chi phí 
35 B1 

B4 
Ban lãnh đạo kiểm tra và 

duyệt kế hoạch 
5 B2, B3 

C Triển khai dự án 120  

C1 
Lựa chọn tính năng phù hợp 

với yêu cầu của công ty 
50 B4 
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C2 Chạy thử phần mềm 30 C1 

C3 
Xem xét hệ thống qua quá 

trình chạy thử 
30 C1 

C4 
Điều chỉnh lại phần mềm cho 

phù hợp 
20 C2, C3 

C5 
Xây dựng tài liệu sử dụng và 

đào tạo 
20 C1 

C6 Thực hiện đào tạo 40 C1 

D Triển khai phần mềm 160  

D1 
Hiệu chỉnh lại những điểm 

không phù hợp 
20 C4 

D2 
Bàn giao dự án và tiến hành 

chạy chính thức 
140 D1 

D3 Bảo hành và hổ trợ 365  

 

 

Hình 5. 2. Sơ đồ Gantt về tiến độ thực hiện kế hoạch dự án 

Biểu đồ thể hiện quy trình triển khai ERP theo kế hoạch, có tiến độ rõ ràng, hỗ trợ việc 

quản lý và kiểm soát dự án hiệu quả. 
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5.2.3. Triển khai và kiểm thử hệ thống ERP  

Cho chạy phần mêm ERP của Odoo với 4 module sản xuất, mua hàng, bán hàng và tồn 

kho để tìm hiểu các chức năng làm việc của phần mềm ERP.  

Thiết lập thông tin ban đầu về nhà cung cấp, khách hàng, sản phẩm và nguyên vật liệu: 

Để thiết lập thông tin về nhà cung cấp chọn module Purchase (mua hàng), chọn mục 

nhà cung cấp và chọn mới để điền các thông tin cần thiết về nhà cung cấp.  

 

Hình 5. 3. Thiết lập nhà cung cấp 

 

Để thiết lập thông tin về khách hàng chọn module Sales (bán hàng), chọn mục khách 

hàng và chọn mới để điền các thông tin cần thiết về khách hàng. 

 

Hình 5. 4. Thiết lập khách hàng 
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Để thiết lập thông tin về sản phẩm và nguyên vật liệu, vào module Inventory (tồn kho), 

chọn mục các sản phẩm và điền các thông tin cần thiết về sản phẩm hay nguyên vật liệu. 

 

Hình 5. 5. Thiết lập thông tin nguyên vật liệu 

 

 

Hình 5. 6. Thiết lập thông tin sản phẩm sản xuất 
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Để thiết lập BOM cho sản phẩm cần sản xuất, thực hiện chọn sản phẩm vào mục danh 

sách vật liệu, sau đó nhập dữ liệu về các nguyên vật liệu cần thiết để sản xuất sản phẩm.  

 

Hình 5. 7. Thiết lập BOM cho sản phẩm 

 

Để hiểu rõ luồng dữ liệu và quy trình nghiệp vụ giữa các module; các tính năng cơ bản 

của từng module và sự liên kết giữa chúng và cách Odoo hỗ trợ việc lập kế hoạch sản xuất 

dựa trên nhu cầu thực tế, đặt giả định công ty có một đơn đặt hàng từ khách hàng và cần 

sản xuất.  

- Module bán hàng: Tạo đơn hàng của khách hàng để kích hoạt nhu cầu sản xuất. 

Chọn module bán hàng, vào mục đơn hàng để thiết lập đơn hàng mới bao gồm thông 

tin về khách hàng, số lượng, ngày giao hàng, địa chỉ giao hàng. 
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Hình 5. 8. Tạo đơn hàng mới 

 

Sau khi xác nhận đơn hàng, Odoo sẽ tự động tạo một lệnh giao hàng trong module tồn 

kho và nhu cầu sản xuất trong module sản xuất.  

 

Hình 5. 9. Lệch giao hàng và lệnh sản xuất được tạo tự động 

- Module tồn kho: Kiểm tra tình trạng nguyên vật liệu cần cho sản xuất sản phẩm và xem 

nhu cầu sản xuất được tạo ra. 

Chọn module tồn kho, vào mục sản xuất để xem lệnh sản xuất đã được tạo tự động. 

Truy cập vào lệnh sản xuất để xem tình trạng tồn kho của của nguyên vật liệu, nếu nguyên 

vật liệu thiếu, Odoo sẽ có thông báo “không có sẵn” đối với nguyên vật liệu đó. 
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Hình 5. 10. Kiểm tra tình trạng nguyên vật liệu 

- Module Sản xuất: Tạo và quản lý lệnh sản xuất, đồng thời phát sinh nhu cầu mua sắm 

nguyên vật liệu thiếu. 

Truy cập module Sản xuất có một Lệnh sản xuất mới đã được tạo tự động từ đơn hàng 

bán hàng. Mở lệnh sản xuất đó sẽ thấy thông tin về sản phẩm và các thành phần trong 

BOM. Odoo sẽ hiển thị trạng thái khả dụng của nguyên vật liệu, nguyên vật liệu thiếu, 

Odoo sẽ gợi ý tạo một đơn đặt hàng mua.  

 

Hình 5. 11. Đơn hàng sản xuất 

Khi nhấn vào nút để kiểm tra sự khả dụng của nguyên vật liệu, Odoo sẽ chỉ ra nguyên 

vật liệu đang thiếu, chọn Replenish (bổ sung), Odoo sẽ tự động chuyển yêu cầu mua nguyên 

vật liệu còn thiếu sang module Mua hàng. 
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Hình 5. 12. Yêu cầu bổ sung nguyên vật liệu bị thiếu 

- Module Mua hàng: Tạo đơn đặt hàng mua nguyên vật liệu bị thiếu. 

Truy cập module Mua hàng, sẽ thấy một RFQ (Request for Quotation - Yêu cầu báo 

giá) đã được tạo tự động cho nguyên vật liệu bị thiếu. Mở RFQ đó, chọn nhà cung cấp, 

kiểm tra số lượng và giá cả, sau đó chọn xác nhận đơn hàng để chuyển RFQ thành đơn đặt 

hàng mua. Odoo sẽ tự động tạo một lệnh nhập kho trong module tồn kho để chờ nhận hàng. 

 

Hình 5. 13. Yêu cầu báo giá 

- Module Tồn kho: Ghi nhận nguyên vật liệu đã mua vào kho và xuất kho nguyên vật liệu 

cho sản xuất. 

Quay lại module tồn kho, trong Operations (Hoạt động), tìm và mở Receipts (Nhận 

hàng). sẽ có lệnh nhập kho cho nguyên vật liệu đã được tạo từ đơn mua hàng. Chọn lệnh 

nhập kho, nhập số lượng thực tế nhận được và Validate (Xác thực) để cập nhật tồn kho của 

nguyên vật liệu. 
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Hình 5. 14. Nhập kho nguyên vật liệu 

Sau khi nguyên vật liệu đã có trong kho, quay lại lệnh sản xuất trong module Sản xuất. 

Odoo giờ đây sẽ hiển thị tất cả nguyên vật liệu là "Available" (có sẵn). Trong lệnh sản xuất, 

thực hiện đánh dấu sẵn sàng sản xuất và tạo lệnh làm việc. 

 

Hình 5. 15. Tạo lệnh làm việc cho đơn hàng sản xuất 

Sau khi lệnh làm việc được lập, tiến hành chạy lệnh làm việc, Odoo sẽ tự động cập 

nhật lệnh sản xuất của công việc đó. 
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Hình 5. 16. Kế hoạch lệnh sản xuất được tạo tự động 

Khi hoàn tất lệnh sản xuất, nhấn xác nhận, Odoo sẽ tự động trừ tồn kho nguyên vật 

liệu và cộng tồn kho sản phẩm. 

Giao hàng cho khách và hoàn tất chu trình: Mở đơn hàng ban đầu của khách hàng, truy 

cập lệnh giao hàng trong module Tồn kho. Nhấn Validate (Xác thực) lệnh giao hàng để 

hoàn tất việc xuất kho và giao sản phẩm cho khách hàng. 

 

Hình 5. 17. Hoàn tất lệnh xuất kho và giao hàng cho khách hàng 

 

Sau khi chạy thử, cần kiểm tra:  

- Đánh giá tính tiện ích, dễ sử dụng. 

- Thông tin có tự động chảy từ module này sang module khác hay không. 

- Theo dõi toàn bộ quy trình từ đơn hàng, sản xuất đến giao hàng thông qua các module. 

- Tính đúng đắn của quá trình với dữ liệu giả định. 
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Hình 5. 18. Luồng dữ liệu và quy trình nghiệp vụ giữa các module 

Sơ đồ thể hiện một quy trình tích hợp logic, bắt đầu từ việc tiếp nhận đơn hàng từ 

khách hàng và kết thúc bằng việc giao hàng, bao gồm các công đoạn sản xuất, kiểm soát 

tồn kho và mua sắm nguyên vật liệu khi cần. Các module có sự liên kết chặt chẽ, thông 

tin được truyền tải qua lại giữa các bộ phận để phối hợp thực hiện đơn hàng. 

5.2.4. Tổ chức đào tạo cho nhân viên 

Để triển khai phầm mềm ERP hiệu quả, doanh nghiệp cần phối hợp với nhà cung cấp 

ERP tổ chức các chương trình đào tạo chuyên sâu, giúp nhân viên dễ dàng tiếp cận và sử 

dụng hệ thống một cách thành thạo.  

Nội dung thực hiện: 

- Phân nhóm người dùng và thiết kế chương trình đào tạo theo nhu cầu và nhiệm vụ của 

từng bộ phận khác nhau.  

• Mua hàng: tập trung đào tạo về các chức năng trong module mua hàng (quản lý nhà 

cung cấp, đơn đặt hàng, yêu cầu báo giá,…) 

• Bán hàng: tập trung đào tạo về các chức năng trong module bán hàng hàng (quản lí 

khách hàng, đơn hàng, báo giá,…) 

• Kho: tập trung đào tạo về các chức năng trong module quản lý kho (nhập/xuất kho, 

kiểm kê, theo dõi hàng tồn kho,…) 

• Sản xuất: tập trung đào tạo về các chức năng trong module quản lý sản xuất (BOM, 

kế hoạch sản xuất, theo dõi lịch trình, phân tích dữ liệu,…). 
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- Cung cấp các tài liệu hướng dẫn chi tiết, dữ liệu mô phỏng và hệ thống thử nghiệm cho 

nhân viên.  

- Tổ chức thực hành và làm bài kiểm tra. 

- Đánh giá và điều chỉnh nội dung tài liệu đào tạo. 

5.2.5. Vận hành và đánh giá hiệu quả 

Sau khi giai đoạn triển khai chính thức hoàn tất và hệ thống ERP đi vào hoạt động, 

công ty cần thời gian áp dụng thực tế để đánh giá chính xác hiệu quả của phần mềm ERP. 

Trong giai đoạn này, công ty cần giám sát chặt chẽ quá trình sử dụng và kịp thời khắc phục 

sự cố. Trước tiên, thực hiện kiểm tra định kỳ về hiệu suất vận hành, bao gồm tốc độ xử lý, 

khả năng lưu trữ và truy xuất dữ liệu. Thông qua việc áp dụng thực tế và thu thập dữ liệu 

một cách có hệ thống, doanh nghiệp có thể đánh giá một cách chính xác hiệu quả của phần 

mềm ERP mang lại, so sánh với các mục tiêu ban đầu đã đề ra. 

Để đánh giá hệ thống ERP công ty triển khai có hiệu quả hay không cần đưa ra các tiêu 

chí đánh giá phù hợp với mục tiêu đề ra. Các tiêu chí dùng để đánh giá hệ thống gồm: 

- Tiết kiệm thời gian: ERP mang lại sự tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp. Với ERP, 

doanh nghiệp được trang bị một nền tảng tích hợp và đồng bộ hóa mọi quy trình nghiệp 

vụ. Thông tin được nhập một lần duy nhất và tự động cập nhật trên toàn hệ thống, giúp 

loại bỏ sự trùng lặp, giảm thiểu sai sót do nhập liệu thủ công, và rút ngắn thời gian tìm 

kiếm, tổng hợp dữ liệu. Thời gian càng ngắn càng cho thấy các quy trình trong doanh 

nghiệp đã hiệu quả hơn so với khi doanh nghiệp chưa sử dụng giải pháp ERP và mức 

độ hài lòng của khách hàng cũng tăng lên. 

- Đưa ra quyết định hợp lí: Với hệ thống phần mềm ERP, các quản lý có thể truy xuất 

thông tin và dữ liệu xuyên suốt quy trình, dễ dạng nhận ra các biến động, nơi xảy ra vấn 

đề để đưa ra các quyết định hợp lí và kịp thời. 

- Tuân thủ lộ trình: một trong những vấn đề công ty gặp phải là sự chênh lệch giữa sản 

lượng sản xuất thực tế và sản lượng mục tiêu, ERP hoạt động hiệu quả sẽ thu hẹp được 

khoảng cách này. Với dữ liệu chính xác về năng lực máy móc, nguồn nhân lực, và tình 

trạng nguyên vật liệu, hệ thống ERP có thể hỗ trợ việc lập lịch trình một cách thông 

minh, giúp doanh nghiệp khai thác tối đa công suất, giảm thiểu thời gian chết và đáp 

ứng đúng thời hạn giao hàng. 

- Sự hài lòng của khách hàng: Để đánh giá hiệu quả của hệ thống ERP sau khi triển khai, 

cần đặt ra những câu hỏi như: Mức độ hài lòng của khách hàng đã thực sự được cải thiện 

hay chỉ giữ nguyên? Các dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp có trở nên nhanh chóng và 

hiệu quả hơn không? Và quan trọng nhất, phản hồi trực tiếp từ phía khách hàng về chất 

lượng dịch vụ và tốc độ xử lý như thế nào? Việc tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi 
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này sẽ cung cấp cái nhìn toàn diện về mức độ thành công của hệ thống ERP. 

- Lợi ích đối với đội ngũ nhân sự: Bằng cách tự động hóa các tác vụ lặp lại, tích hợp thông 

tin liên thông, và cung cấp công cụ quản lý tập trung, ERP giúp nhân viên nâng cao hiệu 

suất, hoàn thành công việc nhanh hơn với chất lượng ổn định hơn. Đồng thời, doanh 

nghiệp có thể phân bổ nguồn lực một cách linh hoạt và khoa học hơn dựa trên dữ liệu 

thời gian thực, từ đó tối ưu hóa sử dụng nhân sự. 

Tiến hành đánh giá theo mẫu, tổng điểm càng cao thể hiện hiệu quả của việc áp dụng 

phần mềm ERP càng cao. 

Bảng 5. 8. Mẫu đánh giá hiệu quả của phần mềm ERP 

Tiêu chí 

Đánh giá mức độ hiệu quả 
Đánh giá mức 

độ tác động 

(thang 10) 

Tổng 

điểm Rất 

kém 
Kém 

Trung 

bình 
Tốt 

Rất 

tốt 

Tiết kiện thời gian        

Đưa ra quyết định 

hợp lý 
       

Tuân thủ lộ trình        

Sự hài lòng của 

khách hàng 
       

Lợi ích đối với đội 

ngũ nhân sự 
       

 

5.3. Đánh giá 

Đánh giá hiệu quả chi phí:  

Bảng 5. 9. Đánh giá hiệu quả chi phí đầu tư 

Hạng mục Nội dung chi tiết 
Chi phí 

(triệu đồng) 
Ghi chú 

Chi phí đầu tư ban đầu    

Phần mềm Odoo 
Chi phí bản quyền + 

triển khai 
350 

Chi trả 1 lần 

(năm đầu) 
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Tư vấn triển khai 
Đơn vị tư vấn triển khai 

giải pháp ERP 
100  

Đào tạo nhân sự 

Chi phí đào tạo người 

dùng và đội ngũ kỹ 

thuật 

70  

Tổng chi phí đầu tư 

ban đầu 
 520  

Chi phí vận hành hàng 

năm 
   

Bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật 
Phí duy trì phần mềm, 

cập nhật 
30 Hàng năm 

Nhân sự vận hành hệ 

thống 

01 nhân viên phụ trách 

hệ thống ERP 
96 

8 triệu x 12 

tháng 

Tổng chi phí hàng năm  126  

Lợi ích mang lại hàng 

năm 
   

Giảm chi phí nhân sự kế 

hoạch 

Tự động hóa thay 1–2 

nhân sự 
90 

Giảm từ 3 người 

xuống 1 

Giảm tồn kho, tối ưu 

nguyên vật liệu 

Giảm hao hụt và dư 

thừa 
80 

Tối ưu hơn nhờ 

dữ liệu chính 

xác 

Giảm lỗi giao hàng, 

chậm tiến độ 

Nâng cao uy tín, giảm 

bồi thường 
100  

Nâng cao năng suất, 

năng lực phục vụ 

Tăng năng suất 10–

15%, tăng doanh thu 
120  

Tổng lợi ích hàng năm  390  

ROI (Return on Investment – Tỷ suất hoàn vốn): chỉ số tài chính dùng để đánh giá hiệu 

quả đầu tư của dự án. 

𝑅𝑂𝐼 =
𝐿ợ𝑖 𝑛ℎ𝑢ậ𝑛 𝑟ò𝑛𝑔

𝐶ℎ𝑖 𝑝ℎí đầ𝑢 𝑡ư
× 100% 

Giả sử thời gian đánh giá là 3 năm, ta có: 

𝑅𝑂𝐼 =
(390 × 3) − (520 + 126 × 3)

520 + 126 × 3
× 100% = 30.29% 

Dự án ERP có ROI = 30,29% trong 3 năm, cho thấy khả năng sinh lời hợp lý và đáng đầu 

tư. 
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Đánh giá tính khả thi:  

- Dự án đã có kế hoạch cụ thể cho các giai đoạn: khảo sát, lựa chọn nhà cung cấp, đào tạo 

nhân viên, chạy thử và vận hành chính thức; chia nhỏ các hạng mục cụ thể và lập kế 

hoạch Gantt rõ ràng dễ dàng thực hiện hơn. 

- Odoo có giao diện thân thiện, dễ sử dụng, có tài liệu hướng dẫn đầy đủ và hỗ trợ trong 

quá trình triển khai – điều này đảm bảo sự phù hợp với điều kiện kỹ thuật và năng lực 

nhân sự của công ty. 

- Công ty có đầy đủ có hệ thống máy tính, đường truyền mạng tốc độ cao, hệ thống lưu 

trữ dữ liệu. 

- Qua bảng đánh giá chi phí, công ty có thể đáp ứng kinh phí để đầu tư vào việc sử dụng 

ERP. 

- Odoo hỗ trợ các tính năng: Lập kế hoạch sản xuất tự động, Quản lý BOM (Bill of Ma-

terials), theo dõi tồn kho nguyên vật liệu, phân tích năng suất, đồng bộ dữ liệu với bộ 

phận bán hàng, kho, kế toán → phù hợp với mục tiêu của công ty. 
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CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 

 

 

Sau khi triển khai nghiên cứu và ứng dụng hệ thống ERP, chương cuối cùng sẽ tổng 

hợp lại những kết quả đạt được và đánh giá mức độ thành công của đề tài. Đồng thời, 

chương này cũng đưa ra một số đề xuất hướng phát triển và cải tiến nhằm đảm bảo hệ 

thống ERP tiếp tục được tối ưu hóa và mang lại giá trị lâu dài cho doanh nghiệp 

6.1. Kết luận  

Sau quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài có thể tổng kết những kết luận sau: 

- Phân tích được thực trạng công tác lập kế hoạch sản xuất tại Công ty Cổ phần VAFI và 

chỉ ra rõ những hạn chế trong phương pháp lập kế hoạch sản xuất hiện tại như sự rời rạc 

trong quản lý thông tin, phụ thuộc vào kinh nghiệm cá nhân làm giảm hiệu suất sản xuất 

và thiếu khả năng phản ứng linh hoạt trước các biến động từ thị trường. 

- Đề xuất ứng dụng hệ thống phần mềm ERP – cụ thể là Odoo – nhằm tích hợp các phân 

hệ sản xuất, mua hàng, bán hàng và quản lý kho, giúp tự động hóa quy trình, đồng bộ 

hóa dữ liệu và nâng cao hiệu quả lập kế hoạch sản. Thông qua việc ứng dụng Odoo ERP, 

công ty có thể lập kế hoạch sản xuất chính xác hơn, đồng bộ thông tin liên phòng ban, 

cải thiện năng suất, tối ưu tồn kho và tiết kiệm thời gian xử lý thông tin. 

- Xây dựng lộ trình triển khai ERP gồm các bước: khảo sát nhu cầu, lựa chọn phần mềm, 

lập kế hoạch chi tiết, triển khai thử nghiệm, đào tạo nhân viên và đánh giá kết quả.Thực 

hiện chạy thử phần mềm Odoo để tìm hiểu các tính năng và luồng dữ liệu giữa các 

module sản xuất, bán hàng, mua hàng và tồn kho. 

- Việc áp dụng hệ thống ERP sẽ mang lại nhiều hiệu quả thiết thực cho công tác quản lý 

sản xuất tại VAFI. Các dữ liệu liên phòng ban được kết nối và cập nhật liên tục giúp quá 

trình lập kế hoạch nhanh chóng, chính xác hơn. Ngoài ra, khả năng giám sát tiến độ và 

điều chỉnh kế hoạch linh hoạt giúp công ty giảm thiểu tồn kho, tăng tỷ lệ giao hàng đúng 

hạn và nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng. Hệ thống cũng giúp bộ phận quản lý 

đưa ra các quyết định chiến lược nhanh chóng hơn nhờ vào các báo cáo tổng hợp, phân 

tích dữ liệu trực quan.  

❖ Hạn chế:  

- Đề tài chỉ tập trung vào một dòng sản phẩm cụ thể là bộ lọc dầu Spin-on, trong khi công 

ty còn sản xuất nhiều sản phẩm khác. Điều này giới hạn khả năng đánh giá tổng thể hiệu 

quả của ERP trên toàn doanh nghiệp. 

- Mặc dù đề cập đến nhiều module như sản xuất, mua hàng, tồn kho, bán hàng, nhưng 

mức độ triển khai mới ở mức cơ bản, chưa đi sâu vào các quy trình tích hợp khác như 

tài chính, nhân sự, bảo trì. 

- Do hệ thống ERP chưa triển khai thực tế nên các kết quả đánh giá phần lớn dựa trên mô 

phỏng, chưa có dữ liệu thực tế để kiểm chứng hiệu quả. 

6.2. Đề xuất  

- Tùy chỉnh phần mềm ERP phù hợp hơn với quy trình thực tế của công ty, phát triển 

thêm các báo cáo.  
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- Công ty cần có kế hoạch đào tạo định kỳ cho nhân viên, từ cấp quản lý đến nhân viên 

vận hành, để đảm bảo khả năng sử dụng hệ thống thành thạo và linh hoạt. Đồng thời, 

cần xây dựng một nhóm hỗ trợ kỹ thuật nội bộ nhằm xử lý sự cố, nâng cấp hệ thống và 

tiếp nhận phản hồi từ người dùng.. 

- Mở rộng triển khai ERP sang các bộ phận khác như: kế toán, quản lý nhân sự, quản lý 

khách hàng để tăng tính đồng bộ và tận dụng tối đa hệ thống. 

- Sau khi triển khai, công ty nên tiến hành đánh giá định kỳ để xác định mức độ hiệu 

quả của hệ thống. Các chỉ số đánh giá có thể bao gồm: tỷ lệ đơn hàng đúng hạn, thời 

gian lập kế hoạch, độ chính xác trong dự báo tồn kho, năng suất sản xuất,… Qua đó, 

kịp thời điều chỉnh, cập nhật hệ thống và quy trình phù hợp hơn với thực tế sản xuất.  
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PHỤ LỤC 
 

 

Phụ lục A: Mặt bằng 
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Phụ lục B: Định mức nguyên vật liệu (BOM) 

 

 


